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 MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong những cây trồng cung cấp nguồn 

lương thực quan  trọng nhất của loài người, với 40% dân số thế giới sử dụng lúa 

gạo làm thức ăn chính và có ảnh hưởng đến đời sống của ít nhất 65% dân số thế 

giới. 

Trước tình hình dân số ngày càng tăng, trong khi đó diện tích đất sản xuất 

nông  nghiệp ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá. Vấn 

đề đặt ra làm thế nào để đảm bảo được an ninh lương thực cho mỗi quốc gia? Để 

giải quyết được vấn đề trên thì các nhà chọn tạo giống đã chọn tạo được ra các 

giống lúa lai có tiềm năng năng suất cao, đặc biệt là trong những năm gần đây các 

nhà chọn tạo giống đã ứng dụng thành công công nghệ sản xuất hạt lai hai dòng, 

có thể sản xuất hạt giống chủ động và đại trà, đảm bảo có thể triển khai sản xuất 

đại trà. 

Tuy nhiên theo Guislum and all, (2005) [56]; Sheehy and all, (2004) [66], 

thì năng suất lúa của châu Á hiện nay trung bình là 5,3 tấn/ha, bằng 60% tiềm 

năng năng suất lý thuyết có thể đạt được trong điều kiện khí hậu châu lục. Năng 

suất lúa chưa cao, chưa phát huy hết tiềm năng năng suất của giống lúa vì cải tạo 

giống phải đi đôi với biện pháp kỹ thuật hợp lý, chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc 

biệt là yếu tố đạm góp phần nâng cao năng suất lúa vì đạm luôn là yếu tố hạn chế 

năng suất hàng đầu trên tất cả các loại đất. Ảnh hưởng của phân đạm đến sinh 

trưởng và năng suất lúa đã được khẳng định qua các kết quả nghiên cứu ở nhiều 

vùng sinh thái (Dobermann A và CS, (2002) [52]; Nguyen T.A, 2005[62]; kể cả 

trên những loại đất được coi là giàu mùn và đạm như đất dốc tụ (Nguyễn Thế  

Đặng và CS, 1994). 

Ở Việt Nam, việc áp dụng những thành tựu về lúa lai đã có những kết quả 

to lớn, năng suất lúa lai so với lúa thuần thường tăng từ 20% trở lên (Trần Ngọc 

Trang, 2001 [36]). 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy đạm là yếu tố rất qua trọng ảnh hưởng đến 

sinh trưởng phát triển và năng suất của lúa (Vũ Hữu Yêm, 1995 [49]). Đặc biệt là 
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các giống lúa lai khả năng hút đạm mạnh hơn lúa thuần ở giai đoạn đầu của quá 

trình sinh trưởng do ưu thế lai về bộ rễ và khả năng hút đạm  (Phạm Văn Cường 

và cộng sự, 2005 [6]) 

Theo Nguyễn Như Hà, (1999)[17] nếu có biện pháp kỹ thuật hợp lý thì suất 

lúa ngắn ngày có thể đạt 8704 kg/ha ở vụ Xuân và 7508 kg/ha ở vụ mùa ở lượng 

N cây hút được nhờ phân bón tương ứng là 167,2 kg/ha và 176,8 kg/ha  ở vụ 

Xuân và vụ Mùa. 

Ninh Bình với diện tích đất tự nhiên là 139.011ha, trong đó diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp là 66.072 ha chiếm khoảng 47% diện tích đất tự nhiên với 

địa hình đa dạng. Nhưng chủ yếu diện tích đất trồng lúa 41.602 ha chiếm khoảng 

63 % diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh, trong đó diện tích cây lúa lai 

25.610 ha, năng suất bình quân đạt 60,5 tạ/ha. Với mức đạm bón cho lúa khoảng 

90 kg N/ha. Vì vậy chưa phát huy được hết tiềm năng năng suất của các giống lúa 

lai (Nguồn cục thống kê Ninh Bình: niên giám thống kê năm 2010). Như vậy việc 

nghiên cứu tìm ra mức phân đạm bón hợp lý cho cây lúa là hết sức cần thiết. 

Khi lượng phân và cách bón phân thay đổi, thì mật độ cấy cũng phải 

phù hợp để phát huy hết hiệu lực của phân bón. Xây dựng được công thức 

bón đạm cho cây lúa lai ở mật độ phù hợp, tạo điều kiện cho sinh trưởng và 

phát  triển  của cây lúa lai đồng thời cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất 

là một vấn đề quan trọng cần thiết. 

Nam Dương 99 là giống lúa lai mới được khảo nghiệm năm 2007-2008, 

được trồng thử nghiệm tại một số địa phương: Tuyên Quang, Hà Nam, Hà 

Nội.... cho năng suất cao vượt trội so với giống 838. Năm 2010 Ninh Bình 

đưa gíống lúa Nam Dương 99 vào sản xuất thử nghiệm cho kết quả năng suất 

triển vọng. Để hoàn thiện quy trình sản xuất có thể triển khai sản xuất đại trà 

cần phải tiến hành các nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế tại địa 

phương. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên tôi tiến hành đề tài "Nghiên cứu ảnh 

hưởng liều lượng phân đạm, mật độ cấy đến sự sinh trưởng - phát triển và 

năng suất  giống lúa Nam Dương 99 tại Ninh Bình " 
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2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 

.2.1. Mục đích: 

Xác định lượng phân đạm và mật độ cấy hợp lý làm cơ sở xây dựng 

quy trình kỹ thuật cho giống lúa Nam Dương 99, từ đó triển khai ra thực tiễn 

sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho vùng sản xuất lúa Nam 

Dương 99 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

.2.2. Yêu cầu: 

Đánh giá ảnh hưởng của mật độ cấy; liều lượng phân đạm đến sinh 

trưởng, phát triển, khả năng chống chịu và năng suất suất giống lúa Nam Dương 

99 tại Ninh Bình. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

1.3.1. Ý nghĩa khoa học 

Xác định cơ sở khoa học của chế độ bón phân đạm và mật độ cấy cho 

giống lúa lai Nam Dương 99 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt năng suất, hiệu 

quả kinh tế cao và phát triển nông nghiệp bền vững.  

1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn 

 Đưa ra những kiến nghị về liều lượng đạm bón và mật độ cấy thích 

hợp cho giống lúa Nam Dương 99 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, góp phần hoàn 

thiện quy trình kỹ thuật thâm canh lúa Nam Dương 99 tại Ninh Bình. 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình sản xuất lúa tại Ninh Bình 

Ninh Bình là tỉnh có truyền thống sản xuất lúa từ rất lâu đời và hiện nay 

lúa vẫn là cây lương thực chủ lực của tỉnh. Từ một tỉnh, khi tái lập còn thiếu 

lương thực, hiện nay đã bảo đảm an ninh lương thực, có dự trữ và hướng tới 

sản xuất lương thực hàng hóa. Năm 2011, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh 

đạt 53,35 tạ/ha, tăng 1,7 lần. Từ năm 2005, sau khi một số diện tích đất canh 

tác bị thu hồi dành cho công nghiệp thì vấn đề hàng đầu ở địa phương là bảo 

đảm an ninh lương thực. Những giống lúa trước đó chỉ cho năng suất 45-50 

tạ/ha mỗi vụ, khiến nông dân chỉ đủ ăn. Nếu năm nào lũ lụt, thiên tai gây hại 

nhiều thì thiếu đói. Vậy là hàng loạt giống lúa lai được đưa vào đồng ruộng 

Ninh Bình. Đó là các giống lúa Phú Ưu 1, Phú Ưu 978, CNR 5104, Đại 

Dương 1, Thục Hưng 6, v.v. Các loại giống lúa này có ưu điểm là thời gian 

sinh trưởng ngắn, có sức chống chịu sâu bệnh và cho năng suất ổn định 56-60 

tạ/ha mỗi vụ, Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều huyện trong tỉnh mở rộng diện 

tích gieo trồng, trong đó khá thành công là các huyện Yên Khánh, Yên Mô, 

Nho Quan, Kim Sơn, v.v. Sự xuất hiện các giống lúa năng suất cao đã nâng 

tổng sản lượng lương thực hằng năm của Ninh Bình từ 60 nghìn tấn lên hơn 

75 nghìn tấn, không chỉ ổn định lương thực mà còn dư thừa dùng vào việc 

giao lưu hàng hóa và chăn nuôi. Chính nhờ đó mà hiện nay tỉnh có chủ trương 

phát triển ngành trồng lúa theo hai mục tiêu chính, duy trì diện tích lúa lai để 

đảm bảo an ninh lương thực đồng thời phát triển diện tích lúa chất lượng cao 

để đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân trong tỉnh và một số vùng lân cận. 
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Bảng 1.1.  Tình hình sản xuất lúa lai tại Ninh Bình trong 

 những năm gần đây 

Năm 
Diện tích 

lúa (ha) 

Diện tích 

lúa lai 

(ha) 

Năng suất 

lúa TB 

(tấn/ha) 

Năng suất 

lúa lai 

(tấn/ha) 

Sản lượng 

(tấn) 

2009 74 372 24 986 5,24 60,41 389502 

2010 75 137 25 610 5,32 60,50 399889 

2011 75 681 25 732 5,35 62,33  404893 

(Số liệu Thông kê tỉnh Ninh Bình niên gián năm 2011) 

Diện tích lúa lai tại Ninh Bình chủ yếu được trồng trong vụ xuân còn 

vụ mùa diện tích trồng hạn chế, trong những năm gần đây diện tích lúa lai 

phát triển chậm. Nguyên nhân chính là giá lúa giống cao và năng suất lúa lai 

so với lúa thuần cao hơn không đáng kể, vì vậy diện tích lúa lai phát triển 

chậm. Năng suất lúa lai còn thấp do trình độ thâm canh của các hộ dân còn 

thấp, mức đầu từ phân bón thấp, đặc biệt là yếu tố dinh dưỡng đạm do đó 

chưa phát huy được tiềm năng năng suất của giống. 

* Tình hình sử dụng phân bón cho lúa tại Ninh Bình 

Theo kết quả điều tra của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh 

Bình năm 2011 cho thấy: Hiện nay số hộ nông dân sử dụng phân hữu cơ bón 

cho lúa chiếm tỷ lệ thấp chỉ có 35% số hộ bón. Nguyên nhân hiện nay các hộ 

chăn nuôi theo mô hình trang trại tập trung, nguồn phân được dùng để xử lý 

bioga do đó lượng phân chuồng, phân hữu cơ của các hộ bón cho ruộng lúa 

giảm, phân bón cho lúa chủ yếu là phân hoá học 

Các loại phân hoá học được sử dụng bón cho lúa như: Urê, NPK, Phân 

lân Nung chảy, Kaliclorua. Đạm ure dùng để bón lót, bón thúc và bón đón 

đòng cho lúa, mức bón đã tăng dần từ 135 kg năm 2008 lên đến 190 kg năm 

2011, phân lân chủ yếu dùng để bón lót, hiện nay có một số loại phân NPK 

tổng hợp của nhà máy lân Nung chảy dùng để bón thúc đẻ nhánh cho lúa, 

phân kali chủ yếu bón thúc và bón đón đòng. 
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Bảng 1.2. Tình hình sử dụng phân bón cho lúa tại tỉnh Ninh Bình trong 

những năm gần đây. 

Loại phân 
Lượng bón (kg/ha) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Đạm urê 140 148 170 189 200 

Lân nung chảy 450 450 460 460 460 

Kaliclorua 135 140 150 150 160 

Phân hữu cơ > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 

(số liệu Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình) 

Theo khuyến cáo của trung tâm khuyến nông tỉnh, liều lượng phân bón 

cho lúa áp dụng như sau: 

 Đối với lúa lai: 10 tấn phân chuồng + 120 kg N/ha + 90kg P2O5 + 80-

90kg K2O, đối với lúa thuần: 8 tấn phân chuồng +100 kgN/ha + 90kg P2O5 + 

80-90kg K2O. 

Như vậy chúng ta thấy rằng một thực tế là các hộ dân không những hạn 

chế bón phân chuông mà còn hạn chế bón các loại phân hoá học (năm 2011 

mới bón mức 93 kgN/ha + 80 kg P2O5 + 75 kg K2O/ha), đặc biệt là lượng 

phân đạm còn thấp xa với khuyến cáo, do đó khi đưa các giống năng suất cao 

vào thì không thể hiện hết tiềm năng năng suất của giống. 

* Một số vấn đề cơ bản liên quan đến sản xuất lúa tại Ninh Bình 

- Đất đai: 

 Đất Ninh Bình được chia thành 2 vùng chính là vùng đồng bằng và vùng 

đất đồi núi với 18 loại đất khác nhau. Mỗi loại đất lại có những đặc tính lí, 

hóa riêng nhưng đều mang những đăc điểm là nghèo N, P2O5 , đất thường chua 

đến ít chua ,hàm lượng Ka li từ giầu đến trung bình .Sự đa dạng về các loại 

đất là cơ sở để Ninh Bình phát triển một nền nông nghiệp toàn diện ,vững 

chắc.  
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Diện tích đất trồng lúa năm 2010 là  47.316 ha chiếm chiếm 71,6 % 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất đai chủ yếu là đất phù sa được bồi và 

không được bồi hàng năm  

Bảng 1.3. Tình hình sử dụng đất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh  

ĐVT: ha 

Chỉ tiêu 

Phân theo từng năm 

Năm  

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

ĐẤT NÔNG NGHIỆP  95.781  98.247  101.278  102.600  103.924  

Đất sản xuất nông nghiệp  61.934  63.253  65.162  65.939  66.072  

Đất trồng cây hàng năm  54.819  55.591  57.317  57.949  58.027  

Đất trồng lúa  46.502  45.939  46.945  47.284  47.316  

Đất trồng cây hàng năm 

còn lại  
8.317  9.652  10.372  10.665  10.711  

Đất trồng cây lâu năm  7.115  7.662  7.845  7.990  8.045  

Đất lâm nghiệp  28.023  28.712  29.331  29.407  30.204  

Đất rừng sản xuất  857  2.569  3.581  4.142  5.101  

Đất rừng phòng hộ  10.882  9.710  9.332  8.847  8.685  

Đất rừng đặc dụng  16.284  16.433  16.418  16.418  16.419  

Đất nuôi trồng thuỷ sản  5.743  6.199  6.705  7.176  7.567  

Đất nông nghiệp khác  81  83  80  78  81  

(cục thông kê Ninh Bình: Niên giám thống kê năm 2010) 

- Thời tiết, khí hậu: 

Nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng nên Ninh Bình nằm trong 

đới khí hậu gió mùa chí tuyến á đới có mùa đông lạnh khô. Vùng cũng chịu 

ảnh hưởng gió mùa và  khí hậu ven biển. Lượng mưa trung bình hàng năm 

trên 1.800 mm nhưng phân bố không đều, tập trung 70% lượng mưa vào mùa 

hạ (từ tháng 5 đến tháng 9) mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

Toàn vùng nhận được một lượng bức xạ mặt trời lớn với tổng xạ 110-

120kcal/cm2/năm. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23oC, nhiệt độ trung bình 
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thấp nhất (tháng 1) khoảng 13 – 15oC và cao nhất (tháng 7) khoảng 28,5oC. 

Tổng nhiệt hoạt động trong năm khoảng 85000C.  

Khó khăn lớn nhất về mặt thời tiết đối với sản xuất của Ninh Bình là 

mùa mưa bão thường xảy ra úng lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất 

nông nghiệp. giao thông vận tải và sinh hoạt của nhân dân. Ngoài ra, Ninh 

Bình cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của một số ngày nắng nóng, khô 

kiểu gió Lào vào mùa hạ.  

- Dân số, lao động: 

 Với quy mô dân số năm 2009 là gần 900 nghìn người. So với dân số 

khu vực đồng bằng Sông Hồng, dân số tỉnh Ninh Bình chiếm 5,6% và bằng 

1,2% dân số cả nước. Mật độ dân số của tỉnh (khoảng 675 người/km2) thấp 

hơn mật độ trung bình của vùng, dự kiến dưới 1 triệu người đến 2020 và đang 

nằm trong “thời kỳ dân số vàng”, là lợi thế không nhỏ để cung cấp nguồn lao 

động, thuận lợi trong quản lý và không gây sức ép lớn đối với phát triển kinh 

tế.  

 Nguồn lao động khá về cả số lượng, chất lượng và đang ở thời kỳ đầu 

với tổng lao động năm 2008 chiếm 51,2% dân số (khoảng 480,3 nghìn người). 

Ninh Bình có tỷ lệ lao động thất nghiệp đô thị khá thấp (3,7%), chất lượng 

nguồn nhân lực được đánh giá là khá so vùng ĐBSH cũng như cả nước. Do 

vậy, đây là một nhân tố rất thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là đối với các 

ngành, lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao 

động. 

1.2.  Đặc điểm nông sinh học của cây lúa lai 

Hiện tượng con lai hơn hẳn bố mẹ về một hoặc một số tính trạng đã 

được con người biết từ lâu. Theo trích dẫn của Nguyễn Công Tạn và ctv, 

(2002) [32], ưu thế lai chính thức được phát hiện, mô tả và ứng dụng đầu tiên 

trên cây thuốc lá vào năm 1760 bởi I.G. Kolreiter, sau đó trên cây ngô năm 

1878 mô tả bởi Beall và ứng dụng thành công do Shull năm 1904. Nhờ ứng 

dụng ưu thế lai mà con người đã tạo ra nhiều giống cây trồng cho năng suất 
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cao, chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu con người. Ưu thế lai (UTL) ở cây lúa do 

J.W. Jones (nhà thực vật học người Mỹ) báo cáo đầu tiên vào năm 1926 trên 

các tính trạng số lượng và năng suất, sau đó có rất nhiều nghiên cứu tiếp theo 

về UTL trên cây lúa, và họ đã khẳng định việc khai thác UTL ở lúa là hướng 

rất có triển vọng. 

Năng suất lúa được cấu thành bởi 4 yếu tố: Số bông/ m2; số hạt chắc/ 

bông, tỷ lệ hạt chắc (%) và khối lượng 1000 hạt. Các yếu tố này được hình 

thành trong thời gian khác nhau, có những quy luật khác nhau, chịu sự tác 

động của các điều kiện khác nhau. Song chúng lại có mối quan hệ ảnh hưởng 

lẫn nhau, để đạt năng suất cao cần có cơ cấu các yếu tố năng suất hợp lý. Cơ 

cấu này thay đổi tuỳ theo những điều kiện cụ thể. Để điều chỉnh nhằm tăng 

năng suất của cây lúa nhất thiết phải điều chỉnh các yếu tố năng suất hợp lý. 

Năng suất lúa là năng suất quần thể ruộng lúa các yếu tố trong quần thể ruộng 

lúa có quan hệ mật thiết với nhau, chúng tác động qua lại lẫn nhau và số 

bông/ m2 là yếu tố có khả năng điều chỉnh và tác động thông qua việc bố trí 

mật độ gieo cấy và khả năng đẻ nhánh của cây lúa. Chính vì vậy việc bố trí 

mật độ hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng năng suất các yếu tố cấu 

thành năng suất như tăng số nhánh hữu hiệu sẽ dẫn đến tăng số bông, tăng số 

hạt chắc/ bông, và khối lượng 1000 hạt cũng sẽ tăng, nhờ đó mà năng suất lúa 

cũng tăng. Như vậy, việc nghiên cứu xác định được mật độ cấy có ý nghĩa 

qua trọng trong việc góp phần tăng năng suất lúa và góp phần hoàn thiện cơ 

cấu cây trồng (Nguyễn Văn Hoan, 2004)[24]. 

1.2.1. Đặc điểm của hạt lúa lai 

 Lúa là cây tự thụ phấn điển hình, tỷ lệ giao phấn rất thấp khoảng 0,02 

%  vì vậy ứng dụng UTL trên cây lúa gặp khó khăn ở khâu sản xuất hạt lai 

F1. 

 Theo Nguyễn Công Tạn và CS, 2002 [32], hạt lúa lai được thu trên cây 

mẹ nên có kiểu hình giống với dòng mẹ. Sản xuất hạt lai sử dụng phương 

pháp giao phấn, nghĩa là tất cả các hạt lai thu được nhờ quá trình thụ phấn 
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ngoài. Do vậy, hạt giống lúa lai có một số đặc trưng có thể phân biệt với lúa 

thuần được như: hai mảnh vỏ trấu đóng không khít, có vết đầu nhụy ở mép 

giữa hai mảnh vỏ trấu. Khối lượng riệng hạt giống lúa lai nhẹ hơn hạt giống 

lúa thuần đáng kể. Khi đổ hạt giống vào nước đa số hạt nổi hoặc nửa chìm 

nửa nổi. Vì vậy, hạt rất dễ chứa đựng một số bào tử nấm gây bệnh, khi gặp 

mưa 1 – 2 ngày vào thời kỳ bắt đầu chín vàng là có thể nảy mầm ngay trên 

bông. 

 Do vỏ hạt đóng không kín nên thời gian ngâm hạt trong nước rất nhanh, 

từ 10 – 12 h. Trong khi ngâm có nhiều hạt bị tách khỏi vỏ trấu, dễ lên men 

gây chua nước. Vì vậy, trong quá trình ngâm hạt cần chú ý thay nước 6h một 

lần, lượng nước ngâm phải gấp 3 lần lượng hạt giống. 

1.2.2. Đặc điểm về sinh trưởng và phát triển của cây lúa lai 

Toàn bộ đời sống cây lúa có thể  chia làm hai thời kỳ: thời kỳ sinh 

trưởng sinh dưỡng và thời kỳ sinh trưởng sinh thực. 

Theo Nguyễn Văn Hoan (2000) [23], Đinh Văn Lữ (1978) [28], thời kỳ 

sinh trưởng sinh dưỡng được tính từ khi gieo đến khi làm đòng, đây là thời kỳ 

cây lúa hình thành các bộ phận thân, lá, rễ. Ở giai đoạn này dài hay ngắn tuỳ 

thuộc vào giống và điều kiện chăm sóc. Đây là thời kỳ quyết định thời gian 

sinh trưởng của cây lúa vì thời kỳ sinh trưởng sinh thực luôn ổn định trong 

khoảng 65 ngày còn thời kỳ sinh dưỡng có thể thay đổi và nó quyết định thời 

gian sinh trưởng của cây lúa, đồng thời thời kỳ này tạo tiền đề quyết định 

năng suất lúa sau này. Lúa lai có đặc điểm sinh trưởng khoẻ mạnh, tốc độ 

phát triển nhanh hơn lúa thuần. 

Nguyễn Hữu Tề và CS, (1997) [38], thời kỳ sinh trưởng sinh thực, bắt 

đầu từ lúc làm đòng cho đến khi thu hoạch, bao gồng các quá trình làm đòng, 

trỗ bông và hình thành hạt. Thời kỳ này quyết định các yếu tố cấu thành năng 

suất: số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc và trọng lượng 1000 hạt, là thời kỳ có ảnh 

hưởng trực tiếp đến năng suất lúa. 
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1.2.3. Đặc điểm của hệ rễ cây lúa lai 

Theo Nguyễn Văn Hoan, (1994), (1995)  [21]; [22], rễ lúa lai phat triển 

sớm và mạnh: khi có 3 lá thật lúa lai đã hình thành được 8 - 12 rễ (so với 6 - 8 

rễ lúa thường). Rễ lúa lai cũng có chiều dài hơn hẳn lúa thuần. Nhờ đặc điểm 

này mà cây mạ (cây lúa non) lúa lai sớm hút được nhiều chất dinh dưỡng để 

cung cấp cho cây giúp lúa lai đẻ nhánh sớm và đẻ khoẻ. sự phát triển mạnh 

mẽ của bộ rễ không chỉ thể hiện qua sự phát triển sớm và dài mà còn thể hiện 

qua số lượng rễ trên cây lúa và độ lớn của rễ. Các khảo sát về cây lúa lai ở 

thời kỳ bước vào giai đoạn phân hoá đòng đã cho thấy: cả về số lượng và 

chiều dài rễ: lúa lai vượt lúa thuần từ 30 – 40%. Chình vì có bộ rễ khoẻ nên 

lúa lai có khả năng thích ứng cao, tận dụng được phân bón trong đất, cây lúa 

cứng cáp ít đổ. Cần tập trung lượng phân bón kali và lân cao để phát huy tiềm 

năng hút dinh dưỡng của bộ rễ lúa lai. 

1.2.4.  Đặc điểm đẻ nhánh của cây lúa lai 

Lúa lai mọc nhánh, đẻ nhánh sớm và đẻ khoẻ hơn lúa thuần, Nguyễn 

Văn Hoan (2000)[23]. Nếu đủ dinh dưỡng và ánh sáng thì khi đạt 4 lá thật, 

lúa lai đã bắt đầu đẻ nhánh thứ nhất, sau đó các nhánh khác tiếp tiếp tục sinh 

ra theo quy luật đẻ nhánh của cây lúa. Do đẻ nhánh sớm hơn lúa thuần nên số 

nhánh thường đạt cao hơn, các nhánh đẻ ra sớn có đủ số lá và có đủ thời gian 

tích luỹ dinh dưỡng nên có khả năng cho bông cao hơn. Chính nhờ đẻ nhánh 

sớm nên số nhánh hữu hiệu cao hơn lúa thuần vì vậy khi bố trí mật độ lúa lai 

cần bố trí thưa hơn mật độ lúa thuần, đồng thời cần cung cấp dinh dưỡng sớm, 

đầy đủ và tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa lai đẻ nhánh sớm đặc 

biệt là yếu tố phân đạm cây lúa lai cần nhiều hơn lúa thuần (Nguyễn Văn 

Hoan, (2000), (2004) [23],[24]). 

Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước (Trung Quốc, Ấn Độ...) 

đều cho thấy tỷ lệ nhánh hình thành bông của cây lúa lai cao hơn hẳn lúa 

thuần. Nếu điều khiển để một hạt thóc lúa lai mọc lên thành cây lúa, được đẻ 

sớm, có 10-12 nhánh thì tỷ lệ hình thành bông có thể đạt 80-100% trong khi 
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đó lúa thuần chỉ đạt 60-70% trong cùng điều kiện. Nhờ đặc điểm này mà hệ 

số sử dụng phân bón của lúa lai cao hơn lúa thuần (Nguyễn Văn Hoan, 1994, 

2000) [21],[23]. 

1.2.5. Đặc điểm về bộ lá, quang hợp và hô hấp của cây lúa lai 

Lúa lai có diện tích lá lớn, lá thường rộng 1,5 – 1,6 cm, dài 32 – 36 cm, 

thịt phiến lá có 10 – 12 lớp tế bào, số bó mạch nhiều, to hơn lúa thuần và 

dòng bố mẹ. Diện tích lá lớn hơn lúa thuần 1 – 1,5 lần, lá đứng, hàm lượng 

diệp lục cao; đặc biệt 3 lá trên cùng đứng và bản lá chưa nhiều diệp lục nên có 

màu xanh đậm hơn, nên hoạt động quang hợp mạnh hơn nhất là thời kỳ chín 

( Phạm Văn Cường và Cs, 2005) [6]. Khả năng quang hợp của lúa lai cao, 

cường độ hô hấp thấp, do đó khả năng tích lũy cao hơn, tạo điều kiện nâng 

cao năng suất. Bông lúa lai to, dài, số hạt/bông nhiều, hạt nặng, vỏ trấu mỏng, 

tỷ lệ gạo xát cao (72 - 73%). 

1.2.6. Đặc điểm về đặc tính sinh lý, sinh hóa của cây lúa lai 

Quang hợp, hô hấp, tích lũy chất khô theo nghiên cứu của Yuan L.P và 

Cs (1987) [47], đã kết luận rằng lúa lai có diện tích quang hợp lớn, hàm lượng 

diệp lục trên dơn vị diện tích lá cao nhưng cường độ hô hấp lại thấp hơn lúa 

thuần (Nguyễn Thị Trâm, 2002) [37]. 

Diện tích lá, quang hợp và khả năng tích lũy hydratcacbon của lúa lai 

cao hơn lúa thuần (Kobayashi và Cs, 1995) [58]. Lá lúa lai so với lá lúa thuần 

dài rộng hơn, lá đòng dài 35 – 45 cm, rộng 1,5 – 2,0 cm. Một số kết quả 

nghiên cứu cho rằng dạng lá lòng mo có thể nhận ánh sáng cả hai mặt, như 

vậy ánh sáng mặt trời nhận được nhiều hơn, hiệu suất quang hợp cao hơn. 

Diện tích lá lớn hơn lúa thuần 1,2 – 1,5 lần trong suốt quá trình sinh trưởng. 

Ba lá trên cùng đứng, bản lá chứa nhiều diệp lục nên có màu sắc đậm hơn, 

cường độ quang hợp diễn ra mạnh hơn (Nguyễn Văn Hoan, 2004) [24]. 

 Theo tác giả Trần Duy Quý (1994) [31] lúa lai có diện tích lá lớn, hàm 

lượng diệp lục trên một đơn vị diện tích lá cao do đó hiệu suất quang hợp cao. 

Trái lại cường độ hô hấp thấp hơn hẳn lúa thường. Vì vậy mà lượng vật chất 
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tích luỹ vào hạt tăng mạnh, còn tích luỹ vào các cơ quan như thân lá lại giảm 

mạnh. 

Hiệu suất chất khô tích lũy của lúa lai hơn hẳn lúa thuần, nhờ vậy mà 

tổng lượng chất khô tích lũy trong cây tăng nhanh đã xác đinh cây lai có ưu 

thế lai thực và ưu thế lai giả định đáng tin cây ở chỉ tiêu tích lũy chất khô và 

chỉ số thu hoạch (Virnami và Cs , 1981) [48]. 

Các đặc tính sinh hóa của cây lúa lai cho thấy tốc độ sinh trưởng ban 

đầu cao hơn lúa thuần biểu hiện sớm ở thời kỳ nảy mầm của hạt lai. Điều này 

do hoạt động của men α – amylase khác nhau và ở hạt lúa lai cao hơn giá trị 

trung bình của 2 dòng bố mẹ (A, B, R) là 20%. Hàm lượng ARN ở đầu rễ 

mầm cũng như ở thời kỳ đầu rễ thời kỳ đẻ nhánh, phân hóa bông và nở hoa ở 

lúa lai cao hơn hẳn so với bố mẹ. Khả năng tổng hợp axitamin ở lúa lai cao 

hơn hẳn lúa thuần, hoạt động tổng hợp tinh bột của con lai F1 bắt đầu từ ngày 

thứ 6 của nở hoa đến ngày thứ 26 của nở hoa cao hơn nhiều so với lúa thuần 

(Nguyễn Thị Trâm, 2002) [37]. 

Trái lại, cường độ hô hấp của lúa lai thấp hơn lúa thuần nên hiệu suất 

quang hợp cao hơn đáng kể. Cây lai F1 có cường độ quang hợp cao hơn bố 

mẹ 35%, cường độ hô hấp thấp hơn  5 – 7 % ở các giai đoạn sinh trưởng phát 

triển mạnh. Những ruộng năng suất cao từ 12 – 14 tấn/ha, chỉ số diện tích lá 

thường đạt từ 9 – 10 (Nguyễn Văn Hoan, 2004) [24]. 

Hiệu suất tích lũy chất khô của lúa lai cao hơn hẳn lúa thuần nhờ vật 

mà tổng hợp chất khô  trong một cây cao, trong đó lượng chất khô tích lũy 

vào hạt tăng mạnh còn tích lũy vào cơ quan sinh dưỡng phát triển mạnh 

(Nguyễn Văn Hoan, 2004) [24]. 

 Về khả năng chống chịu: Theo Nguyễn Công Tạn, (2002) [32], sức 

chịu lạnh của con lai F1 cao ở thời kỳ mạ nhưng lại chống chịu kém ở thời kỳ 

chín sáp. Lúa lai có khả năng chống chịu với một số loại sâu bệnh như rầy 

nâu, đạo ôn, bạc lá và thích ứng với nhiều vùng sinh thái khác nhau.  
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1.2.7. Đặc điểm về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây lúa 

lai 

  Người ta nhận thấy rằng, năng suất của con lai cao hơn của bố mẹ 20 – 

70% khi gieo cấy trên diện tích lớn. Qua sản xuất nhiều năm trên các vùng 

sinh thái khác nhau ở Trung Quốc cho thấy, lúa lai  ưu việt hơn hẳn lúa thuần 

cải tiến tốt nhất về năng suất từ 20 – 30 % (Nguyễn Thị Trâm, 2000; Nguyễn 

Văn Hoan, 2004) [37], [24]. 

Sự biểu hiện ưu thế lai trên cơ quan sinh sản hiện nay có nhiều ý kiến 

khác nhau: 

Ưu thế lai về số bông/khóm và số hạt chắc/bông đem lại sự tăng năng 

suất ở đa số giống lúa lai (Nguyễn Thị Trâm, 2000) [37]. Theo Virnami và Cs 

(1981) [48] cho rằng ưu thế lai về năng suất hạt do chủ yếu số hạt/bông nhiều 

hơn và trọng lượng 1000 hạt nặng hơn. Các kết quả nghiên cứu của IRRI xác 

đinh ưu thế lai giả định về năng suất là 73%, ưu thế lai thực là 57%, ưu thế lai 

chuẩn là 84%. Ở vụ Xuân ưu thế lai chuẩn là 22%, thấp hơn mùa khô là 12%. 

Một số các tác giả khác cũng cho rằng lúa lai có ưu thế về năng suất hạt 

(Phạm Văn Cường và Cs, 2007  [7]). 

Ngoài ra, lúa lai có số bông/khóm, số hạt/bông cao và tỷ lệ hạt lép thấp. 

Nhờ đặc tính đẻ sớm, đẻ khỏe và tỷ lệ hình thành bông cao nên tính theo một 

hạt thóc được gieo cấy thì trong cùng một khoảng thời gian tồn tại, lúa lai tạo 

được nhiều bông hơn, bông to hơn và tỷ lệ lép thấp hơn so với lúa thuần. Để 

đạt được số bông cần thiết trên một khóm lúa cần căn cứ vào mật độ cấy và 

đặc biệt phụ thuộc vào độ lớn của bông. Các giống lúa lai gieo cấy hiện nay 

được chia làm ba nhóm: Nhóm bông trung bình đạt từ 130 – 140 hạt/bông, 

nhóm bông to đạt từ 160 – 200 hạt/bộng và loại bông rất to đạt trên 200 

hạt/bông, thường đạt từ 210 – 260 hat/bông, bông to nhất  có thể đạt 400 

hạt/bông với tye lệ lép 8 – 12%. Loại hình lúa bông to có thể cho năng suất 

khá cao (>8 tấn/ha/vụ). Lúa lai không có loại hình bông bé vì vậy có thế gieo 

cấy lúa lai với mật độ thấp hơn lúa thuần, ruộng lúa thông thoáng song năng 
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suất vẫn cao, đạt hiệu quả kinh tế như mong muốn (Nguyễn Văn Hoan, 2004) 

[24]. 

Nhìn chung, các nhà khoa học đều cho rằng ưu thế lai ở năng suất hạt là 

sự biểu hiện tổng hợp tất cả các yếu tố cấu thành năng suất: số bông/khóm, số 

hạt chắc/bông, khối lượng 1000 hạt .... 

1.3.  Những kết quả về nghiên cứu dinh dưỡng cho cây lúa  

1.3.1.  Nghiên cứu về dinh dưỡng chung cho cây lúa 

Trong canh tác lúa, việc cung cấp dinh dưỡng cho cây bằng các loại 

phân hoá học là yếu tố quan trọng. Không chỉ có tác dụng làm tăng năng suất 

lúa, mà việc bón đúng,  bón đủ các loại phân theo nhu cầu  sẽ giúp cho cây 

trồng phát triển tốt, chống chịu được với sâu bệnh hại cũng như các yếu tố bất 

lợi của thời tiết. Tuỳ theo từng loại đất, giống lúa và mùa vụ  mà số lượng và 

chủng loại phân bón cho cây lúa cũng khác nhau, lưu ý là phải  bón phân cân 

đối và hợp lý, không nên lạm dụng bón nhiều phân bón hoá học, nhất là tránh 

thừa phân đạm.  

Phân bón có vai trò tối quan trọng trong quá trình sinh trưởng, phát triển 

của cây lúa, nó cần thiết cho suốt quá trình phát triển, từ giai đoạn mạ cho đến 

lúc thu hoạch. Phân bón cung cấp cho cây là nguồn nguyên liệu để tái tạo ra các 

chất dinh dưỡng như: tinh bột, chất đường, chất béo, protein… Ngoài ra chúng 

còn giữ vai trò duy trì sự sống của toàn bộ cây lúa, không có nguồn dinh dưỡng 

thì cây lúa sẽ chết, không thể tồn tại.  

 Theo Bùi Huy Đáp, (1980) [12], đạm là yếu tố ảnh hưởng đến năng 

suất lúa, cây có đủ đạm thì các yếu tố khác mới phát huy hết được tác dụng. 

 Lúa lai có đặc tính đẻ nhánh sớm, đẻ nhiều và đẻ nhánh tập trung hơn 

lúa thuần. Do đó nhu cầu về dinh dưỡng đạm của lúa lai nhiều hơn lúa thuần, 

khả năng hút đạm của lúa lai ở các giai đoạn khác nhau cũng khác nhau 

(Nguyễn Văn Hoan, 2000 [23].  

 Các yếu tố dinh dưỡng trong phân bón cung cấp cho cây lúa có vai trò 

khác nhau, với hàm lượng cung cấp khác nhau trong quá trình sinh trưởng, 
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phát triển của cây lúa. Vì vậy việc bón phân, bổ sung dinh dưỡng cho lúa 

người ta đã nghiên cứu và đưa ra những công thức bón phân hợp lý cho từng 

giống lúa, cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển, theo từng điều kiện đất 

đai, khí hậu... cụ thể.  

Theo nghiên cứu, để có năng suất 5 tấn hạt/ha/vụ thì lượng các chất 

dinh dưỡng chủ yếu cây lúa hút từ đất và phân bón là: 110kg N, 34kg P2O5, 

156kg K2O, 23kg MgO, 20kg CaO, 5kg S, 3,2kg Fe, 2 kg Mn, 200g Zn, 150g 

B, 250g Si và 25gCl. Tuy nhiên không phải cứ bón bao nhiêu phân bón trong 

đất là cây lúa hút hết được, trong thực tế, cây lúa chỉ hút được khoảng 2/3 - 

3/4 lượng phân bón, còn lại bị trôi theo nước, bốc hơi và tồn dư trong đất. 

1.3.2.  Nghiên cứu về phân đạm cho cây lúa 

1.3.2.1.  Các dạng phân đạm dùng bón cho lúa 

 Phân đạm có nhiều loại, phổ biến nhất là urea (CO(NH2)2) có 46% đạm 

nguyên chất, đạm a môn nitrat (NH4NO2 - còn gọi là đạm 2 lá) có 30 - 40% 

đạm nguyên chất, đạm sunfat ((NH4)2SO4 - còn gọi là SA) có 19 - 21% đạm 

nguyên chất, đạm clorua a môn (NH4CL) có 22 - 24% đạm nguyên chất. 

Ngoài ra còn có một số đạm không phổ biến rộng như dung dịch amoniac 

(NH3), canxi xianmit (CaCN2), a môn bicacbonat (NH4HCO3), a môn 

cacbonat ((NH4)2CO3), đạm trong phân phốt phát DAP.   

 Dù có nhiều loại nhưng phân đạm chỉ có 2 dạng, dạng a môn (NH4) và 

dạng nitrat (NH3) và được cây đồng thời sử dụng cả 2 dạng này. Nghiên cứu 

của Dobermann & Fairhurst công bố năm 2000 cho biết để có năng suất 

6tấn/ha, cây lúa cần 162 kgN/ha, trong đó có 115 kg N từ phân bón, 2 kg N từ 

nước mưa, 5 kg N từ nước tưới, và 40 kg N từ cố định khí N2. Tất nhiên cây 

chỉ sử dụng 63 kg N cho hạt lúa, 40 kg N cho rơm rạ, còn lại 60 kg N bị thất 

thoát, trong đó thất thoát do trực di chiếm 10 kg và thất thoát do bay hơi 

chiếm 50 kg. Với dạng đạm nitrat, quá trình bay hơi theo đường khử nitrat: 

NO3 - NO2 - N2O - N2. Với dạng đạm a môn, quá trình bay hơi khí NH4 - NH3. 
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 Trong tổng sản lượng các loại phân đạm thì urea chiếm đến 70%, trong 

đó có đến 55% dùng cho cây lương thực. Bởi có lượng dùng lớn như vậy nên 

sự thất thoát của phân urea được thế giới nghiên cứu nhiều nhất. Quan sát cho 

thấy phân urea thất thoát nhiều bởi chúng tan quá nhanh trong môi trường 

nước, ở nhiệt độ 10oC thì sau 7 ngày 100% urea đã tan hoàn toàn, ở nhiệt 

26oC thì sau 4 ngày đã tan hết. Việc làm cho phân chậm tan là một hướng 

nghiên cứu cải tiến và cho ra đời các sản phẩm urea chậm tan như áo hạt phân 

bằng một màng mỏng, viên thành cục lớn bón dúi sâu vào gốc...Tuy nhiên các 

cải tiến trên không phổ biến rộng rãi vì hiệu quả không cao . 

 Về cơ chế bay hơi của đạm các nghiên cứu cho thấy do trong môi 

trường tự nhiên luôn tồn tại men ureaza, dưới tác dụng của men này thì NH4 

trong urea được giải phóng nhanh quá, cây không hấp thu kịp nên một phần 

chuyển thành dạng NH3 bay hơi, phần khác chuyển sang dạng NO3, từ đấy 

chuyển sang dạng NO2 rồi N2 bay vào không khí. Bởi vậy việc hạn chế hoạt 

động của men ureaza được coi là chìa khoá để hạn chế việc thất thoát phân 

urea.  

1.3.2.2.  Nhu cầu về đạm của cây lúa ở từng mùa vụ 

 Nhu cầu về đạm của cây lúa ở từng mùa vụ là khác nhau nên việc sử 

dụng phân đạm cũng khác nhau. 

 Ở vụ Mùa: cây lúa cao, bộ lá rậm rạp, che khuất lẫn nhau nên việc tạo 

chất dinh dưỡng trong lá bị giảm. Vào mùa mưa, nguồn năng lượng ánh sáng 

ở bên trên và trong ruộng lúa thấp nên hầu như cây lúa không dùng hết lượng 

phân bón để tạo hạt. Hơn nữa, mưa nhiều trong vụ Mùa cũng là nguồn bổ 

sung phân bón, phân đạm cho cây lúa, vụ Mùa nên bón một lượng phân bón 

nhiều hơn. 

 Ở vụ chiêm: cây lúa thấp và ít nhánh, năng lượng ánh sáng ít hơn vụ 

mùa. Ngoài việc trong vụ Xuân có thể cấy dày hơn thì việc bón lượng phân 

đạm nhiều hơn là điều cần thiết. Bón phân đạm trong vụ Xuân sẽ làm tăng 

được số nhánh đẻ, diện tích bộ lá cao sẽ tạo cho tốc độ tạo chất dinh dưỡng 
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của cây lúa cao và hiệu quả hơn, số nhánh đẻ thêm do bón đạm cũng hường 

hữu hiệu vì ít bị che rợp. Như vậy, nên bón nhiều, tăng lượng phân đạm cũng 

như các loại phân bón khác cho cây lúa trong vụ Xuân, nhưng vẫn phải lưu ý 

đến hiệu suất để cân nhắc lượng đạm bón cho lúa (Bùi Đình Dinh, 1993, [9], 

Lê Văn Căn, 1968 [3]) 

 Việc bón phân đúng lượng sẽ cho hiệu quả và thu nhập cao nhất, với 

bất kỳ mùa vụ nào cũng phải cân nhắc lượng đạm bón cho lúa sao cho vừa đủ 

lượng. Lượng đạm vừa đủ trong đất làm tăng diện tích lá, số chồi, làm tăng 

năng suất lúa. Quá nhiều phân đạm trong đất sẽ làm cây tăng trưởng mạnh, 

cây bị ngã đổ do nhận được ít ánh sáng, còn ở thời kỳ sinh sản, bón quá nhiều 

đạm sẽ làm tăng số hạt lép và tạo nhiều chồi con. Nếu không đủ lượng đạm 

thì cây lúa sinh trưởng phát triển kém cũng không thể cho năng suất cao. 

1.5.2.3. Cách sử dụng phân đạm hiệu quả 

 Cây lúa sinh trưởng tốt trong điều kiện có cường độ chiếu sáng và 

nhiệt độ thích hợp, mật độ đồng đều, lúc đó cây lúa hút và đồng hoá đạm 

hiệu quả nhất. Như vậy, hiệu suất sử dụng đạm của cây lúa phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như: mùa vụ, đặc tính của từng giống lúa, chân đất, độ ẩm, 

chủng loại phân bón…, trong đó yếu tố quyết định là quang hợp. 

 Lượng phân đạm bón cho cây lúa chỉ được cây hấp thụ khoảng 40%, 

lượng 60% còn lại thì 40% bị mất đi do bốc hơi, rửa trôi... và 20% còn lại thì 

lưu giữ trong đất có thể một phần được vụ tiếp theo sử dụng). Vì vậy phải có 

cách bón để sao cho cây lúa hấp thụ được nhiều nhất bằng cách: điều chỉnh 

lượng đạm bón ở các mùa vụ khác nhau, đối với các chân đất, giống lúa khác 

nhau và vào thời điểm nào cho thích hợp... Việc bón phân đạm đúng lượng sẽ 

cho hiệu quả cao nhất. Lượng phân đạm cần bón còn phụ thuộc vào giá cả, 

hiệu quả tăng năng suất và tùy theo từng loại giống lúa(Nguyễn Như Hà, 2005 

[19], Vũ Hữu Yêm, 1995 [1995]). Việc bón phân đúng lượng sẽ cho thu nhập 

cao nhất. 
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 Để sử dụng phân đạm cho lúa một cách có hiệu quả nhất cần áp dụng 

đồng bộ các yếu tố: lượng phân và mùa vụ, lượng phân và giống, cách bón và 

thời điểm bón thì chắc chắn sẽ cho một hiệu quả cao nhất. 

 Các giống có tiềm năng năng suất cao, chịu thâm canh thì sử dụng 

lượng đạm cao cây lúa vẫn hấp thụ, phát triển tốt và không bị lốp đổ. Các 

giống cao cây và thấp cây có nhu cầu về đạm cũng khác nhau. Các giống cao 

cây cần đạm từ lúc đẻ nhánh đến khi lúa sắp trỗ, còn các giống thấp cây thì 

nhu cầu về đạm tăng đều tới lúc lúa trỗ và sau khi trỗ xong thì nhu cầu về đạm 

giảm rõ rệt. Với những giống lúa mới, bón phân sẽ cho năng suất tăng lên 

nhiều hơn năng suất giống lúa cũ, dù là trồng vào vụ nào, bón đạm nhiều hay 

ít. 

 Lượng phân đạm bón cho cây lúa phải thích hợp: lượng phân bón thích 

hợp phụ thuộc vào mùa vụ gieo cấy, độ màu mỡ của đất, tiềm năng năng suất 

của giống lúa, giá cả phân bón, thời gian và cách bón phân. Ngoài việc phải 

tuân thủ theo quy trình kỹ thuật của các giống lúa, còn phải quan sát, cân nhắc 

lượng và thời điểm bón phân đạm dựa vào chân đất, thời tiết và màu sắc bộ lá 

lúa (dùng bảng so màu lá lúa) (Nguyễn Văn Hoan, 2000[23]). 

 Một trong những yếu tố quan trọng để tăng hiệu quả bón đạm cho cây 

lúa là cách bón, hay nói cách khác là bón đạm như thế nào. 

 Thời điểm thích hợp nhất để bón đạm cho cây lúa vào lúc cấy và lúc 

cây lúa bắt đầu làm đòng, cũng không nên bón đạm cho lúa khi vừa cấy xong. 

Cách bón phân đạm tốt nhất là trước khi cấy phân đạm được trộn với đất để 

cho phân đạm gần rễ hơn. 

 Khi bón phân cũng phải quan sát không nên bón khi ruộng khô nẻ rồi 

cho nước vào ruộng thì một phần phân đạm sẽ biến thành khí bốc hơi bay đi. 

Ngược lại nếu bón đạm cho đất ngập nước thường xuyên làm thay đổi dạng 

đạm (dạng đạm này dễ chuyển thành thể khí bay lên). Khi quan sát thấy trời 

sắp mưa không nên bón đạm vì như vậy lượng đạm vừa bón sẽ dễ bị rửa trôi; 

khi trưa nắng nóng gay gắt vào buổi trưa, đầu giờ chiều cũng không nên bón 
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đạm vì đạm dễ bị bay hơi. Trời quang đãng, vào buổi sáng hoặc chiều tối là 

thời điểm bón đạm tốt nhất. 

 Cần phải luôn luôn giữ cho đồng ruộng sạch cỏ dại. Trước khi bón 

phân đạm cho lúa cần phải làm sạch cỏ dại bởi vì cỏ sẽ cạnh tranh phân đạm 

với cây lúa. Cỏ càng mọc nhanh sẽ cạnh tranh với lúa không những chỉ phân 

bón mà cả nước, ánh sáng, không gian chứa khí và điều kiện để sâu bệnh phát 

sinh phát triển. Cần phải làm cỏ trong vòng 30 ngày sau khi cấy, nếu không 

làm cỏ ngay trong giai đoạn này thì năng suất lúa sẽ bị giảm rõ rệt. 

 Khi bón thúc phân đạm là không nên bón khi lá lúa còn ướt bởi phân 

đạm sẽ dính lại trên lá ướt và với lượng nhiều có thể gây cháy lá; phân đạm đã 

hòa tan vào những giọt nước trên lá lúa sẽ bị mất vào không khí khi các giọt 

nước đó bốc hơi, khô đi. Cũng không nên bón thúc phân đạm nếu như thấy có 

mưa to vì đạm vừa bón sẽ bị trôi đi mất. 

Bón phân đúng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa: Yêu cầu về đạm của 

cây lúa thay đổi theo thời gian sinh trưởng. Cây lúa cần nhiều đạm trong 

thời kỳ đẻ nhánh, nhất là thời kỳ đẻ nhánh tập trung. Khi kết thúc thời kỳ 

phân hóa đòng, hầu như cây lúa đã hút trên 80% tổng lượng đạm cho cả chu 

kỳ sinh trưởng. Như vậy, vụ Xuân đối với lúa thuộc nhóm xuân sớm cần bón 

thúc đẻ nhánh sau khi cấy khoảng 15 - 17 ngày; đối với nhóm lúa Xuân 

trung và Xuân muộn cần phải bón sau khi cấy 10 - 12 ngày. Tuy nhiên, phải 

xem xét điều kiện thời tiết, nếu thời tiết mưa, nền nhiệt độ thấp thì thời điểm 

bón phải chậm lại, chờ đến thời điểm nắng ấm mới bón thúc (Vũ Hữu Yêm, 

1995 [49]). 

Bón thúc đòng: Quan sát trên ruộng lúa, khi lá đòng bắt đầu thắt eo, tiến 

hành bón thúc ngay. Bón đúng thời điểm này sẽ tăng số dé và hoa, tạo tiền 

đề tăng số hạt chắc trên bông. 

Theo tính toán, nếu áp dụng các biện pháp tăng hiệu suất sử dụng phân bón 

đồng bộ sẽ tiết kiệm (giảm lượng sử dụng) được 10-20% lượng phân đạm so 

với mức sử dụng hiện nay và hàng năm cả nước đã có thể tiết kiệm được 250-
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400 nghìn tấn urê, tương đương với hàng nghìn tỉ đồng. Ở Nghệ An, tính 

riêng vụ xuân, trên diện tích 85-90 ngàn ha đất canh tác, nếu sử dụng phân 

đơn, thì lượng đạm urê cần là 15.000-16.000 tấn. Nếu nâng cao hiệu suất sử 

dụng đạm sẽ tiết kiệm được 20% lượng đạm, giúp nông dân tiết kiệm được 

khoảng 30-32 tỷ đồng/vụ. Để đạt được kết quả như trên, cần áp dụng một số 

giải pháp về khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón như 

sau: 

- Sử dụng các loại phân bón hoặc các chất có tác dụng làm tăng hiệu suất 

sử dụng của phân bón. Có một số chế phẩm khi sử dụng phối hợp với phân 

đạm có khả năng làm tăng hiệu suất sử dụng đạm từ 25-50% thông qua việc 

giảm tác dụng của men phân giải ureaza (men làm mất đạm), tăng khả năng 

lưu dẫn N cho cây trồng. Các loại chế phẩm có công dụng nêu trên gồm: 

NEB 26, Wehg, Agrotain... Khi bón các loại chế phẩm cho lúa và một số cây 

trồng khác, người ta có thể giảm từ 1/4-1/2 lượng đạm so với lượng dùng 

thông thường mà vẫn cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt. 

- Sử dụng phân bón lá có chứa K-humate và các yếu tố đa, trung, vi lượng 

để bổ sung dinh dưỡng cho cây, tăng khả năng phục hồi của cây lúa sau rét, 

tăng hiệu suất sử dụng các yếu tố đa lượng, tăng sức đề kháng của cây lúa 

đối với sự thay đổi của thời tiết và sâu bệnh. Sử dụng phân bón lá đúng cách 

vào các thời điểm thích hợp sẽ làm tăng hiệu suất sử dụng các yếu tố dinh 

dưỡng đa lượng một cách cân đối. 

- Bón bổ sung các loại phân bón có chứa silic, làm tăng khả năng cứng 

cây, chống đổ ngã, tăng khả năng quang hợp, tăng sử dụng cân đối dinh 

dưỡng, nâng cao hiệu suất sử dụng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng NPK. 

- Cần sử dụng các loại phân bón chậm tan để cây trồng sử dụng một cách 

từ từ, nâng cao hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng, giảm chi phí, giảm ô 

nhiễm môi trường. Hiện nay, một số vùng đồng bằng Bắc Bộ đang thử 

nghiệm phân viên nén do Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nghiên cứu, 
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bước đầu được đánh giá rất tốt. Ở Nghệ An, huyện Quế Phong đã sử dụng 

phân nén bón cho lúa, hiệu quả đạt rất cao. 

- Tích cực triển khai chương trình ba giảm (giảm lượng đạm bón, giảm 

thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng hạt giống gieo đối với các tỉnh phía Nam 

hoặc giảm lượng nước tưới đối với các tỉnh phía Bắc), ba tăng (tăng năng 

suất, tăng chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế), bón phân theo 

bảng so màu, giảm thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới để tiết kiệm tối đa 

lượng đạm bón nhưng vẫn đem lại năng suất cao. Tổ chức hướng dẫn sử 

dụng phân bón hợp lý. 

1.3.2.4. Một số kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng đạm cho cây lúa 

Theo Nguyễn Như Hà, (2005) [18], nhu cầu về đạm của cây lúa có tính 

chất liên tục trong suốt thời gian sinh trưởng. Theo Vũ Hữu Yêm,1995 hàm 

lượng đạm trong cây và sự tích luỹ đạm qua các giai đoạn phát triển của cây 

lúa cũng tăng rõ rệt khi tăng liều lượng đạm bón. Nhưng nếu quá lạm dụng 

đạm thì cây trồng sẽ phát triển mạnh về thân lá, tăng số nhánh vô hiệu, trỗ 

muộn đồng thời dễ bị sâu bệnh và lốp đổ. Ngược lại, thiếu đạm cây lúa còi 

cọc, đẻ nhánh kém, phiến lá nhỏ, trỗ sớm. 

Theo De Datta S.K, (1981) [53]. cho rằng đạm là yếu tố hạn chế năng 

suất lúa có tưới, Như vậy, để tăng năng suất cho lúa nước cần tạo điều kiện 

cho cây lúa hút được nhiều đạm. Sự hút đạm của cây lúa không phụ thuộc vào 

nồng độ đạm xung quanh rễ mà được quyết định bởi nhu cầu đạm của cây. 

Theo Yoshida, (1985) [46], lượng đạm cây hút ở thời kỳ đẻ nhánh 

quyết định tới 70% năng suất lúa. Bón đạm nhiều làm cho cây lúa đẻ nhánh 

khoẻ và tập trung tăng số bông /m2, số hạt trên bông, nhưng trong lượng 

nghìn hạt ít thay đổi. 

Nghiên cứu tác động của phân đạm với cây lúa, Tanaka, (1965) [67], đã 

kết luận: Phân đạm làm tăng hàm lượng diệp lục trong lá, tăng hiệu suất 

quang hợp, tăng diện tích lá, tăng khả năng tích luỹ chất khô và tăng năng  

suất hạt. 
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Khi sử dụng đạm hợp lý, năng suất lúa được tăng lên nhờ số dảnh hữu 

hiệu tăng, chiều dài bông tăng, tăng số hạt trên bông, tăng trọng lượng nghìn 

hạt(Yoshida S, 1976)[65]. 

Theo kết quả nghiên cứu của Sinclari (1989)[64], hiệu suất bón đạm 

cho lúa rất khác nhau 1 kg N cho từ 3,1 -23 kg thóc. 

Bùi Huy Đáp, (1970) [11] cho rằng mỗi giống lúa khác nhau, lượng 

đạm thích ứng là khác nhau trong phạm vi đó lượng đạm tăng thì năng suất 

cũng tăng, cần bón đạm vào thời kỳ đẻ nhánh rộ và giảm dần khi lúa đứng cái. 

 

Theo Võ Minh Kha, (1996) [26], xác đinh lượng đạm bón cho cây phụ 

thuộc nhiều vào loại cây trồng và thời tiết khí hậu vụ trồng hơn là phụ thuộc 

vào đất. Không thiết cần phải phân tích đất để định lượng phân đạm cần bón. 

Tìm hiểu hiệu suất phân đạm đối với lúa Iruka (1963) thấy: bón đạm 

với lượng cao thì hiệu suất cao nhất bón vào lúc lúa đẻ nhánh, sau đó giảm 

dần, với liều lượng thấp thì bón vào lúc lúa đẻ nhánh và trước trỗ 10 ngày có 

hiệu quả cao (Yoshida, 1985 [46]). 

Theo Nguyễn Thị Lẫm, (1994) [27], khi nghiên cứu về phân đạm cho 

lúa cạn đã kết luận: liều lượng đạm thích hợp cho các giống có nguồn gốc địa 

phương là 60 kg N/ha. Đối với những giống thâm canh cao như Ck 136 thì 

lượng đạm thích hợp là từ 90 kg – 120 kg N/ha. 

Theo Bùi Đình Dinh, (1993) [9], cây lúa cần nhiều đạm trong thời kỳ 

phân hoá đòng và phát triển đòng thành bông, tạo bộ phận sinh sản. Thời kỳ 

này quyết định cơ cấu sản lượng: số hạt/ bông, khối lượng 1000 hạt. 

Theo Phạm văn cường, (2005) [6], Trong giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ 

nhánh rộ, hàm lượng đạm trong thân lá cao, sau đó giảm dần, nhưng cần tập 

trung đạm vào giai đoạn này. 

Theo Lê Văn Căn, (1968) [3], do hiện tượng đạm bị rửa trôi, nên chia 

lượng đạm ra làm nhiều lần. Bón vào các thời kỳ bón lót, đẻ nhánh và làm 

đòng. Tuy theo thời kỳ sinh trưởng của cây lúa mà bón sớm hay muộn, nhưng 
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khi bón lót phải dựa vào tình hình thời tiết và khí hậu. 

Yoshida, (1985) [46] cho rằng: ở các nước nhiệt đới các chất dinh 

dưỡng cần để tạo ra một tấn thóc trung bình là: 20,5kgN:5,1kgP2O5 và 4,4kg 

K2O. Trên nền phối hợp 90P2O5  - 60K2O thì hiệu suất phân đạm và năng suất 

lúa tăng nhanh ở các mức bón từ 40-120kg N/ha. 

Phân đạm đối với lúa lai là rất quan trọng. Lúa lai có bộ rễ khá phát 

triển, khả năng huy độ từ đất là rất lớn nên ngay trường hợp không bón năng 

suất lúa lai vẫn cao hơn lúa thuần. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kết 

luận: Cùng một mức năng suất, lúa lai hấp thu đạm cao hơn lúa thuần 4,8%. 

Với ruộng lúa cao sản thì lúa lai hấp thu đạm cao hơn lúa thuần 10% (Phạm 

Văn Cường, 2005, 2007 [6], [8]). 

Kết quả thí nghiệm trong chậu cho thấy trên đất phù sa sông Hồng, bón 

đạm đơn độc làm tăng năng suất lúa lai 48,7%, trong khi đó năng suất giống 

CR203 chỉ tăng 23,1% với thí nghiệm đồng ruộng, bón đạm, lân cho lúa lai có 

kết quả rõ rệt. Nhiều thí nghiệm trong phòng cũng như ngoài đồng ruộng cho 

thấy, 1kg N bón cho lúa lai tăng năng suất 9-18kg thóc, so với lúa thuần thì 

tăng 2-13kg thóc. Như vậy, trên các loại đất có vấn đề như đất bạc màu, đất 

glây, khi các yếu tố khác chưa được khắc phục về độ chua, lân, kali thì vai trò 

của phân đạm không phát huy được, nên năng suất lúa lai tăng có 17,7% trên 

đất bạc mà và 11,5% trên đất glây (Phạm Văn Cường, 2005 [6]). 

Như vậy phân đạm có vai trò quan trọng trong quá trình thâm canh lúa 

nói chung và lúa lai nói riêng. Với lúa lai thì hiệu quả sử dụng phân đạm càng 

thể hiện rõ nhu cầu phân đạm của cây lúa. Phân đạm cây cần nhiều trong giai 

đoạn đầu là để mở rộng diện tích quang hợp và khả năng đẻ nhánh của cây 

lúa. Tuy nhiên hiệu suất quang hợp và tỷ lệ nhánh hữu hiệu chỉ tăng được đến 

một giới hạn nhất định sau đó có chiều hướng giảm dần, nếu thiếu thì cây sẽ 

phát triển kém năng suất thấp, nếu thừa thì dễ lốp đổ, sâu bệnh cũng làm giảm 

năng suất lúa nghiêm trọng và nhu cầu sử dụng phân đạm của cây lúa phụ 

thuộc vào đặc tính của từng giống, phụ thuộc vào điều kiện sinh thái khác 



 

 

26 

nhau. Chính vì vậy việc nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh 

trưởng, phát triển, năng suất  và tìm ra liều lượng đạm phù hợp là rất cần thiết. 

1.4. Nghiên cứu về mật độ ruộng lúa 

Mật độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng quang hợp của cá 

thể và quần thể ruộng lúa, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận ánh sáng, diện 

tích lá và chỉ số diện tích lá thích hợp cho cá thể và quần thể ruộng lúa, ảnh 

hưởng đến khả năng đẻ nhánh và số nhánh hữu hiệu/khóm, khả năng chống 

chịu sâu bệnh... từ đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng suất lúa. 

Theo Nguyễn Văn Hoan [21], [22], [23], các kết quả thí nghiệm về mật 

độ thực hiện ở giống Bắc ưu 64 cho thấy ở mật độ 35 khóm/m2 thì số bông 

đạt được 320 bông/m2 và số hạt trung bình một bông là 130 hạt. Khi tăng mật 

độ lên 70 khóm/m2 thì cũng chỉ đạt 400 bông/m2, khi dó số hạt trên bông giảm 

xuống chỉ còn 73 hạt như vậy nếu tăng mật độ nên gấp đôi thì chỉ tăng được 

1,25 lần số bông trên nhưng số hạt/ bông thì lại giảm tới 1,78 lần. Vì vậy, để 

xác định được mật độ cây phù hợp người sản xuất căn cứ vào hai thông số, số 

bông cần đạt /m2  và số bông hữu hiệu/ khóm. 

Mật độ (khóm/m2            = 
số bông/ m2 

số bông hữu hiệu/ khóm 
 

Nhiều kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học với các giống lúa lai 

khác nhau đều kết luận rằng khi các khâu kỹ thuật khác được duy trì thì chon 

một mật độ vừa phải là phương án tối ưu để đạt được số lượng hạt thóc nhiều 

nhất trên một đơn vị diện tích gieo cấy.  

Cũng theo Nguyễn Văn Hoan, (1995) [21] ,  trên một đơn vị diện tích nếu 

mật độ càng cao thì bông càng nhiều, song số hạt trên bông càng ít. Tốc độ giảm 

số hạt/ bông mạnh hơn tốc độ tăng của mật độ, vì thế cấy quá dày sẽ làm cho 

năng suất giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên nếu cấy với mật độ quá thưa đối với 

các giống có thời gian sinh trưởng ngắn rất khó hoặc không đạt được số bông tối 

ưu. 

Để tăng số bông/đơn vị diện tích gieo cấy có thể tăng mật độ cấy đến mật 
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độ tối ưu hay tăng số dảnh cấy/khóm. Theo Nguyễn Văn Hoan, (1995) 21]: để 

có cùng số bông trên đơn vị diện tích nên cấy ít dảnh nhiều khóm tốt hơn cấy ít 

khóm nhiều dảnh. Không nên cấy quá nhiều dảnh vì khi đó cây lúa đẻ ra nhiều 

nhánh quá nhỏ, yếu, tỷ lệ bông hữu hiệu thấp, số hạt/ bông ít dẫn đến năng suất 

không đạt yêu cầu . 

Dựa trên sự phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành năng suất, 

Đinh Văn Lữ, (1978) 28, đã đưa ra lập luận: các yếu tố cấu thành năng suất 

có liên quan chặt chẽ với nhau, muốn năng suất cao phải phát huy đầy đủ các 

yếu tố mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Theo ông, số bông tăng lên đến một 

phạm vi mà số hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc giảm ít thì năng suất đạt cao, nhưng 

nếu số bông tăng quá cao, số hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc giảm nhiều thì năng 

suất thấp. Trong 4 yếu tố cấu thành năng suất: số bông/m2, số hạt/bông, tỷ lệ 

hạt chắc và khối lượng 1000 hạt thì 2 yếu tố đầu giữ vai trò quan trọng và 

thay đổi theo cấu trúc quần thể còn khối lượng 1000 hạt của mỗi giống ít biến 

động. 

Nghiên cứu về khả năng đẻ nhánh (S.Yoshida, 1985) [46], đã khẳng 

định trong ruộng lúa cấy việc đẻ nhánh chỉ xẩy ra đến mật độ 300cây/m2, nếu 

tăng số dảnh cấy lên nữa thì chỉ có dảnh chính thành bông. Năng suất hạt tăng 

lên khi mật độ cấy tăng lên 182- 224 dảnh /m2. Số bông trên đơn vị diện tích 

cũng tăng theo mật độ nhưng lại giảm số hạt trên bông. Mật độ cấy thực tế là 

vấn đề tương quan giữa số dảnh cấy và sự đẻ nhánh. Thường gieo cấy thưa thì 

lúa đẻ nhánh nhiều còn dầy thì đẻ nhánh ít. 

Theo Matsumo va Togari, (1997) [35], các giống khác nhau phản ứng 

với mật độ cấy khác nhau, giống thấp cây khi cấy dày cho năng suất tăng rõ 

rệt và giống cao cây thì ngược lại. Vấn đề giữa mật độ và năng suất có rất 

nhiều rác giả trong và ngoài nước nghiên cứu và đề cập. Nói chung, các tác 

giả đều cho rằng việc tăng mật độ ở một giới hạn nhất định thì năng suất tăng 

nhưng vượt qua giới hạn đó năng suất sẽ không tăng mà giảm đi. 

Theo Benito. S.Vergana [4], Nghiên cứu về khoảng cách cấy có ảnh 
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hưởng đến sự đẻ nhánh, khi cấy với khoảng cách 50x50 cm thì số nhánh đạt 

được trên 1m2 là 122 nhánh, với khoảng cách 10x10 cm thì số nhánh đạt được 

là 300 nhánh/1m2 từ đó ông rút ra kết luận: 

- Khả năng đẻ nhánh có thể đạt được bằng cách cấy thưa trên đất giàu 

dinh dưỡng, nhưng trong thực tế không thể đạt được số nhánh tối đa. 

- Số nhánh trên một cây tăng cùng với việc tăng khoảng cách giữa các 

cây 

- Số nhánh có thể giảm do cấy quá thưa. 

Kết quả nghiên cứu của Đào Thế Tuấn, (1970) [41], cho rằng số bông 

có quan hệ nghịch với số hạt trên bông và trọng lượng nghìn hạt, còn số hạt 

trên bông và trọng lượng nghìn hạt có quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Trong 

bốn yếu tố cấu thành năng suất thì số bông biến động mạnh nhất, sau đó đến 

số hạt trên bông và cuối cùng là trọng lượng nghìn hạt biến động ít hơn. 

Theo tác giả Đào Thế Tuấn, (1970) [41],  cho rằng lúc đầu khi số bông 

tăng lên một giới hạn nào đó thì số hạt trên bông và trọng lượng hạt giảm, 

nhưng giảm chậm hơn sự tăng số bông nên năng suất vẫn tăng đến một mức 

độ nào đó, khi số bông tăng cao số hạt và trọng lượng nghìn hạt lại giảm 

mạnh dẫn đến năng suất không tăng mà còn giảm. 

Theo kinh nghiệm tổng kết từ các vùng có kỹ thuật thâm canh cao như 

Song Phượng (Đan Phượng – Hà Tây), Nguyên Xá (Đông Hưng – Thái Bình) 

thì với dạng mạ thông thường như nông dân vẫn gieo cấy hiện nay (bao gồm 

mạ dược và mạ sân) thì khoảng cách phổ biến là 20x12 cm  hoặc 20x 15cm 

với đất tốt, 18x12cm hoặc 20x10 cm với đất trung bình và đất xấu. Tuy nhiên 

trong thực tế thâm canh lúa xuân và lúa mùa ngắn ngày trong 20 năm qua thì 

khoảng cách giữa các hàng lúa nên là 20cm, 25cm hoặc 30cm (Nguyễn Văn 

Hoan, 1995,2000) [22], [23]. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và liều lượng đạm tới sinh 

trưởng của lúa ngắn ngày thâm canh, Nguyên Như Hà, (1999) [17], kết luận: 

Tăng mật độ cấy thì khả năng đẻ nhánh của khóm của một khóm giảm. So 
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sánh số dảnh/khóm của mật độ cấy thưa với 45 khóm/m2 và mật độ cấy dày 

85khóm/m2 cho thấy số dảnh đẻ/ khóm lúa ở công thức cấy thưa hơn 0,9 dảnh 

(14,8%) so với công thức cấy dày ở vụ xuân và lên tới 1,9dảnh(25%) ở vụ 

mùa. Tỷ lệ nhánh hữu hiệu tăng tỷ lệ thuận với mật độ cho đến 65 khóm/m2 ở 

vụ mùa và 75 khóm/m2 ở vụ xuân. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến năng suất của giống tám 

thơm đột biến trong vụ mùa trên đất nghèo dinh dưỡng vùng trung du và miền 

núi Nghệ An, thấy rằng: khi mật độ từ 80; 90; 100 và 110 dảnh/m2 thì tính 

chống đổ, số dảnh thành bông, số bông/m2 ... đều tăng và cuối cùng năng suất 

cũng đạt cao nhất ở mức cấy 110 dảnh/m2  (Nguyễn Công Minh và CS, (2001) 

[29]). 

Kết quả nghiên cứu của Bùi Huy Đáp, (1980) [12], cho rằng năng suất 

lúa được quyết định bởi số bông/m2 và những yếu tố này phụ thuộc vào các 

yếu tố như mật độ cấy và khả năng đẻ nhánh hữu hiệu, thí nghiệm của ông 

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu ở Tuyên 

Quang với giống Tứ thì đã cho kết quả lúa cấy bốn dảnh với khoảng cách 

20cm x20cm có tỷ lệ nhánh hữu hiệu là 54% , với khoảng cách 15cm x 15cm 

tỷ lệ nhánh hữu hiệu cho 61% do vậy muốn đạt được số bông trên đơn vị diện 

tích như mong muốn phải tác động vào hai yếu tố mật độ và khả năng đẻ 

nhánh hữu hiệu của ruộng lúa.  

Theo Nguyễn Hữu Tề và cộng sự, (1997) [38], thì giống lúa nhiều bông 

nên cấy 200 - 250 dảnh cơ bản/m2, giống to bông cấy 180 - 200 dảnh cơ 

bản/m2. Số dảnh cấy /khóm là 3 - 4 dảnh ở vụ mùa và 4 - 5 dảnh ở vụ chiêm 

xuân.  

Nguyễn Thạch Cương, (2002) [5], đã làm thí nghiệm với tổ hợp Bồi tạp 

sơn thanh trên đất phù sa sông Hồng và đã đi đến kết luận: 

- Trong vụ Xuân: với mật độ 55 khóm/m2 trên đất phù xa sông Hồng 

cho năng suất cao nhất đạt 82,2 tạ/ha. Trên đất phù sa ven biển cho năng suất 

83,5 tạ/ha, ở vùng đất bạc màu đồng bằng mật độ 55 - 60 khóm/m2 cho năng 
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suất77,9 tạ/ha. 

- Trong vụ Mùa với mật độ 50 khóm/m2 trên đất phù sa sông Hồng cho 

năng suất cao nhất đạt 74,5 tạ/ha, trên đất phù sa ven biển cho năng suất 

74tạ/ha, mật độ 55 - 60 khóm/m2 trên đất bạc màu cho năng suất 71,4 tạ/ha. 

Như vậy các kết quả nghiên cứu đều cho thấy rằng mật độ cấy khác 

nhau thì có ảnh hưởng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 

quần thể ruộng lúa, do vậy chúng ta phải bố trí mật độ cấy hợp lý nhất để cho 

năng suất cao nhất đem lại lợi ích kinh tế tốt nhất cho người sản xuất. 

Mật độ cấy là một trong những biện pháp quan trọng, nó tuỳ thuộc vào 

điều kiện tự nhiên, dinh dưỡng, trình độ thâm canh, đặc điểm của giống.... 

Việc bố trí mật độ cấy phù hợp nhằm tận dụng tối đa nguồn năng lượng ánh 

sáng mặt trời, hạn chế sâu bệnh, tạo tiền đề cho năng suất cao, ngoài ra việc 

bố trí mật độ hợp lý còn làm giảm được cỏ dại, tiết kiệm được hạt giống và 

một số các chi phí khác góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất 

nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa lai nói riêng.  

1.5.  Nghiên cứu về mối tương quan giữa phân bón và mật độ cấy 

Trong điều kiện dựa vào phân: cấy càng dày diện tích dinh dưỡng của 

các thể càng bị thu hẹp, trọng lượng trung bình của bộ rễ từng cây lúa giảm. 

Muốn cho cá thể sinh trưởng và phát triển tốt cần tăng lượng phân bón tương 

ứng với mật độ cấy. Mật độ cao, bón phân nhiều là hai biện pháp bổ sung cho 

nhau làm cho quần thể phát triển mạnh (Đinh Dĩnh, 1970 [10], Đào Thế Tuấn, 

1970 [41], Đinh Văn Lữ, 1978 [28], Bùi Huy Đáp, 1980 [12], Yoshida, 1985 

[46]) 

Mối quan hệ giữa mật độ cấy và bón phân có khả năng chịu ảnh hưởng 

của các yếu tố khác, trong đó có tuổi mạ. Mạ non thích hợp cấy thưa hơn, khả 

năng đẻ nhánh của mạ non tốt hơn mạ già (Nguyễn Văn Hoan, 2000 [23]) 

Khi mật độ cấy quá dày không phù hợp với lượng phân bón, cây lúa tự 

điều tiết quá trình đẻ, số dảnh đẻ tuy không ảnh hưởng tới năng suất, nhưng 

tốn công, tốn mạ vô ích ( Đinh Dĩnh, 1970 [10], Đào Thế Tuấn, 1970 [41], 
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Bùi Huy Đáp, 1980 [12]) Trường hợp cấy quá thưa lúa sẽ đẻ nhánh mạnh hơn 

nhưng vì bị giới hạn của khóm nên mặc dù quần thể ruộng lúa chưa đạt tới 

giới hạn sinh vật dinh dưỡng đạm vẫn thừa, lúa bị lốp đổ. Vì vậy khả năng tự 

điều tiết của quần thể ruộng lúa chỉ có thể phát huy khi mật độ cấy hợp lý 

(Đào Thế Tuấn, 1970, [41], Bùi Huy Đáp, 1980 [12], Nguyễn Vy, 1980, [42]) 

Mật độ cấy có ảnh hưởng tới khả năng chịu phân của giống. Trong các 

nghiên cứu của nhiều tác giả (Trần Danh Thìn, 1991 [33], Bùi Huy Hiền, 

1993 [20], Trần Trúc Sơn, 1995 [45]) Giống CR203, trong cùng điều kiện vụ 

Xuân trên đất phù sa sông Hồng có khả năng chịu phân N do động từ 80 kg 

N/ha đến trên 150 kg N/ha tương ứng với năng suất từ 4,0 -5,3 tấn/ha do được 

cấy ở các mật độ khác nhau. 

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa mật độ cấy và mức phân bón N cho 

các giống lúa ngắn ngày được tiến hành trên giống NN8 (Bùi Huy Đáp, 1980 

[12]), thấy ở mức bón N dưới 100 kg/ha, mật độ cấy thích hợp là 35- 40 

khóm/m2 . Theo Nguyễn Hữu Tề và CS, 1986 [40] trong điều kiện thâm canh 

cao (bón 180- 200kg N/ha, năng suất 7-8 tấn/ha/vụ) mật độ cấy thích hợp là 

50 -55 khóm. 

Theo Nguyễn Như Hà, (1999) [17],[18], ảnh hưởng của mật độ cấy và 

ảnh hưởng của liều lượng đạm tới sinh trưởng của giống lúa ngắn ngày thâm 

canh cho thấy: Tăng liều lượng đạm bón ở mật độ cấy dày có tác dụng tăng tỷ 

lệ nhánh hữu hiệu. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kết luận: cùng một 

mức năng suất, lúa lai hấp thu lượng đạm thấp hơn lúa thuần 4,,8%, hấp thu 

lân cao hơn 18,2% nhưng hấp thu kali cao hơn 30%. Với ruộng lúa cao sản thì 

lúa lai hấp thu cao hơn lúa thuần 10%, hấp thu kali cao hơn 45% còn hấp thu 

lân thì bằng lúa thuần (Phạm Văn Cường, 2005 [6]). 

Như vậy ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ cấy tác động đến 

hiệu suất sử dụng đạm, cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đạm. Do 

vậy cần nghiên cứu mối tương quan giữa liều lượng phân đạm, mật độ cấy và 

năng suất để tìm ra mức bón đạm hiệu quả phù hợp với mật độ cấy cho lúa 
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như những nghiên cứu đã khẳng định là rất cần thiết để đạt được hiệu quả 

kinh tế cao trong sản xuất lúa. 

1.6. Những kết luận rút ra từ tổng quan tài liệu 

- Lúa lai cho năng suất cao hơn lúa thuần, nhu cầu dinh dưỡng của lúa 

lai cao hơn lúa thuần đặc biệt là phân đạm. 

- Liều lượng phân đạm bón ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát 

triển và năng suất lúa.  

- Mật độ cấy lúa ảnh hưởng tới khả năng đẻ nhánh của cấy lúa, ảnh 

hưởng tới khả năng sử dụng phân bón. Mật độ cấy phù hợp sẽ giúp cây lúa 

sinh trưởng phát triển tốt cho số nhánh hữu hiệu cao, giảm khả năng phát sinh  

sâu bệnh và cho năng suất cao. 

- Ninh Bình với những điều kiện tự nhiên thuận lợi, năm 2010 đã đưa 

lúa lai Nam Dương 99 vào trồng thử nghiệm cho kết quả triển vọng. 
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CHƯƠNG 2 

VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Giống lúa thí nghiệm:  là giống lúa Nam Dương 99 

Đây là giống lúa cảm ôn, thuộc giống ngắn ngày, chịu thâm canh, thích 

ứng rộng với nhiều vùng sinh thái 

- Nguồn gốc: Giống  lúa lai F1 ba dòng Nam Dương là giống do công ty khoa 

học kỹ thuật nghề giống Minh Thiên, Giang Tô Trung Quốc sản xuất, Công ty 

Nam Dương nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. 

- Đặc tính, đặc điểm nông sinh học của giống lúa Nam Dương 99 

Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 130-132 ngày 

                                      Vụ Mùa  105-110 ngày 

Năng suất trung bình : 65-70 tạ/ha thâm canh cao có thể đạt 90-95 

tạ/ha, cứng cây, lá đứng. Hiện đã được cấy ở Hà Nam, Hà Nội, Tuyên 

Quang... có triển vọng cho năng suất cao hơn hẳn 838 năm 2010 Ninh Bình 

bắt đầu triển khai trồng thử nghiệm tại Hoa Lư, Yên Khánh. 

2.1.2. Loại phân bón dùng trong thí nghiệm 

Phân chuồng hoại mục 

Phân đạm: Ure 46% N 

Phân lân: Phân lân nung chảy Ninh Bình 16% P2O5 

Phân kali: Kali clorua 60% K2O 

2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 

2.2.1. Địa điểm 

Thí nghiệm được bố trí tại xã Ninh Khang- huyện Hoa Lư- tỉnh Ninh Bình. 

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện ở vụ Xuân 2012. 

2.3. Nội dung nghiên cứu 
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- Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ đến các 

chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống lúa Nam Dương 99 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ đến khả 

năng chống chịu sâu bệnh và các điều kiện ngoại cảnh bất thuận của giống lúa 

Nam Dương 99 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ đến các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Nam Dương 99. 

- Xác định được liều lượng phân đạm tối đa về kỹ thuật và tối thích về 

kinh tế cho giống lúa Nam Dương 99 tại Ninh Bình 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành bố trí thí nghiệm ngoài đồng 

ruộng. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô chính ô phụ (Split – plot) với 15 công 

thức thí nghiệm, 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 10m2/ô. 

Phân đạm được bố trí vào ô chính, mật độ cấy được bố trí vào ô phụ 

Diện tích thí nghiệm:  450 m2 (không kể dải bảo vệ). 

- Phân đạm: Bố trí vào ô chính với 5 mức bón khác nhau (5 công thức bón) 

+ 0 kg N/ha: D1 

+ 60kg N/ha: D2 

+ 90kg N/ha: D3 

+ 120kg N/ha: D4 

+ 150kg N/ha: D5 

- Mật độ: Bố trí vào ô phụ với 3 mật độ cấy khác nhau 

+ Mật độ 1: 30 Khóm/m2(M1); Khoảng cách cấy: 16,7cmx 20cm 

+ Mật độ 2: 40 Khóm/m2(M2); Khoảng cách cấy: 12,5cm x 20cm 

+ Mật độ 3: 50 Khóm/m2(M3); Khoảng cách cấy: 10 cm x 20cm 

- Nền phân bón:  (10 tấn phân chuồng +  90 kg P205 +  90 kg K20)/ha 
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Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Bảo 

Vệ 

Bảo vệ 

Bảo 

Vệ 

D3M1 

 

D4M1 

 

D5M3 

D3M3 D4M2 D5M2 

D3M2 D4M3 D5M1 

   D5M2 D2M1 D3M2 

D5M3 D2M2 D3M1 

D5M1 D2M3 D3M3 

   D1M1 D3M3 D4M2 

D1M2 D3M2 D4M3 

D1M3 D3M1 D4M1 

  

 

 

 D4M3 D1M3 D2M2 

D4M2 D1M2 D2M1 

D4M1 D1M1 D2M3 
   

D2M2 D5M3 D1M2 

D2M3 D5M1 D1M3 

D2M1 D5M2 D1M1 

Nhắc lại I  Nhắc lại II  Nhắc lại III 

2.4.2. Quy trình kỹ thuật áp dụng trong thí nghiệm. 

2.4.2.1. Thời vụ: 

Thực hiện theo thời vụ của địa phương. 

- Gieo mạ vào ngày 1/2/2012 

- Cấy vào ngày 20/2/2012 

- Thu hoạch khi lúa đã chín > 85% 

2.4.2.2. Cách bón phân: 

Bón lót: 100% P2O5 + 50%N + 30% K2O + toàn bộ phân chuồng 

Bón thúc hai lần: 

- Lần 1 bón thúc đẻ nhánh sau cấy 10 ngày: 30%N + 40% K2O 
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- Lần 2 bón thúc đòng (trước trỗ 20 ngày) bón:  20% N + 30% K2O 

2.4.2.3. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 

- Tưới nước: 

Giai đoạn mới cấy giữ mực nước trong ruộng 5-7 cm. Thời gian đẻ 

nhành hữu hiệu giữ mực nước 2-3cm để lúa đẻ tập trung. 

Thời kỳ đẻ nhánh vô hiệu tuỳ tình hình sinh trưởng của ruộng lúa mà giữ mực 

nước 20 cm hoặc tháo cạn nước phơi ruộng. Thời kỳ trỗ đến chín sáp giữ mực 

nước 7-10 cm, từ chín sáp đến chín hoàn toàn tháo cạn nước. 

- Phòng trừ sâu bệnh: 

Thường xuyên theo dõi phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. 

Thực hiện các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại lúa. 

- Thu hoạch: 

Gặt kịp thời khi có khoảng 85% số hạt/ bông đã chín. Thu riêng từng ô 

và phơi đến khi độ ẩm hạt đạt 14%, cân khối lượng (kg/ô). Hoặc có thể làm 

sạch và cân thóc từng ô. 

Lấy 1000 g mẫu thóc tươi mỗi ô phơi đến độ ẩm 14%, làm sạch và cân 

khối lượng thóc khô, tính tỷ lệ khô/ tươi của mẫu (%). Năng suất của ô bằng: 

Tỷ lệ khô/ tuơi của mẫu (%) x Khối lượng thóc tươi của ô (kg/ô). 

2.4.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

2.4.3.1. Các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng phát triển: 

- Thời gian sinh trưởng trung bình của từng giai đoạn:  

+ Các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa ở các ô thí nghiệm bao gồm: 

. Từ cấy –bén rễ hồi xanh. 

. Từ cấy đến bắt đầu đẻ nhánh : bắt đầu đẻ nhánh là thời điểm có 10% số 

dảnh theo dõi đẻ nhánh 

. Từ cấy đến đẻ nhánh rộ: đẻ nhánh rộ là thời điểm có 50% số dảnh theo dõi 

đẻ nhánh. 

. Từ cấy – kết thúc đẻ nhánh : kết thúc đẻ nhánh là khi số nhánh kỳ sau 

không tăng so với kỳ trước. 
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. Từ cấy -trỗ 50%: trỗ 50% là thời điểm có 50% số dảnh theo dõi trỗ 

+ Tổng thời gian sinh trưởng: là toàn bộ thời gian từ khi gieo đến khi lúa chín hoàn 

toàn (85% số hạt trên bông theo dõi chín). 

- Chiều cao cây: Đo từ cổ rễ đến mút lá (hoặc đến đầu bông cao nhất), mỗi công 

thức đo 10 khóm, theo 5 điểm đường chéo góc. (cm) 

Chiều cao cây= 
Chiều cao của tổng số cây theo dõi 

(cm) 
Tổng số cây theo dõi 

 

- Khả năng đẻ nhánh và số nhánh hữu hiệu: 

Mỗi ô thí nghiệm theo dõi 10 khóm, tiến hành đếm trên 5 điểm chéo góc, mỗi điểm 

đếm 2 khóm đã định sẵn, 7 ngày theo dõi 1 lần, theo dõi tất cả các lần nhắc lại để 

lấy số liệu trung bình cho từng công thức thí nghiệm. Theo dõi khi cây lúa bắt đầu 

đẻ nhánh được 10%. Khi nhánh có một lá trở lên thoát khỏi bẹ lá của thân hoặc 

nhánh cũ thì được coi là một nhánh. 

Số nhánh trung bình/ 

khóm 

(Nhánh/ khóm) 

= 

Tổng số nhánh của các khóm theo dõi 
 

(cm) 
Tổng số khóm theo dõi 

 

 

- Số nhánh hữu hiệu trung bình/ khóm (nhánh/ khóm):  

Nhánh hữu hiệu là 

nhánh cho bông  
= 

Tổng số nhánh cho bông của các khóm theo dõi  
 

Tổng số khóm theo dõi  

 

- Động thái ra lá của các giống: ở mỗi ô thí nghiệm theo dõi 7 ngày 1 lần, 

tiến hành đếm trên 5 điểm chéo góc, mỗi điểm đếm 2 khóm đã định sẵn, theo dõi ở 

tất cả các lần nhắc lại để lấy trung bình cho từng công thức. 

Tốc độ ra lá = 
Số lá lần sau - số lá lần trước 

Thời gian giữa 2 lần theo dõi 

 

- Động thái tăng trưởng chiều cao của các giống: ở mỗi ô thí nghiệm theo dõi 

7 ngày một  lần, tiến hành đo trên 5 điểm chéo góc, mỗi điểm theo dõi 2 khóm đã 
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định sẵn, theo dõi tất cả các lần nhắc lại để lấy số trung bình cho từng công thức. Đo 

từ mặt đất đến mút lá dài nhất, ở thời kỳ chín đo đến mút bông( không kể râu). 

- Diện tích lá và chỉ số diện tích lá 

+ Diện tích lá: Được đo bằng máy đo diện tích lá. 

+ Chỉ số diện tích lá: (LAI = số m2  lá/ m2  đất) 

- Chỉ số diện tích lá (m2 lá/m2 đất): Tiến hành đo chỉ số diện tích lá ở 3 thời kỳ: đẻ 

nhánh hữu hiệu, trỗ, chín sáp. Mỗi ô thí nghiệm đo 3 khóm bằng máy đo chỉ số diện 

tích lá. 

+ Khả năng tích luỹ chất khô (g/ khóm) 

Xác định hàm lượng chất khô ở các thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu, trỗ, chín sáp. Tiến 

hành sấy riêng thân, lá, rễ ở nhiệt độ 400C trong vòng 4h, sau đó nâng nhiệt độ lên 

1100C, sấy đến khối lượng không đổi. Lấy ra cho vào bình thủy tinh hút ẩm để 

nguội rồi đem cân. 

2.4.3.2. Các chỉ tiêu về yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

 - Số bông trung bình/ 

khóm (bông/ khóm) 
= 

Tổng số bông của các khóm theo dõi  

Tổng số khóm theo dõi  

 

- Số hạt trung bình/ 

bông (hạt/ bông) 
= 

Tổng số hạt của các bông theo dõi 

Tổng số bông theo dõi 

 

- Tỷ lệ hạt chắc (%) = 
Số hạt chắc / bông 

x 100 
Tổng số hạt/ bông 

 

- Khối lượng 1000 hạt (ký hiệu P1000 ): Mỗi công thức lấy 3 mẫu, mỗi mẫu 1000 hạt 

đem cân rồi lấy trung bình. 

- Năng suất lý thuyết: Được tính theo công thức Pinixep 

S= 10-4.A.B.C.D 

Trong đó: S là năng suất lý thuyết (tạ/ ha). 

A là số khóm trung bình/ m2. 

B là số bông trung bình/ khóm. 

C là số hạt chắc trung bình/ bông. 
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D là khối lượng trung bình của 1000 hạt. 

- Năng suất thực thu (tạ/ha): Thu hoạch riêng từng lần nhắc lại của mỗi công thức, 

phơi khô, quạt sạch rồi đem cân từng lần nhắc lại. Tính trung bình của các lần nhắc 

lại, từ đó quy ra năng suất (tạ/ ha). 

- Lãi thuần (VNĐ) = Tổng thu của công thức -  tổng chi phí. 

2.4.3.3. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính 

- Đánh giá mức độ nhiễm sâu hại theo số con/m2 và tỷ lệ hại.. 

- Đánh giá mức độ nhiễm bệnh hại theo Quy phạm khảo nghiệm 10TCN558-2002. 

Cụ thể như sau: 

- Khả năng chống chịu một số loại sâu: 

+ Sâu cuốn lá nhỏ: Theo dõi thời kỳ lúa STSD và STST, tính theo tỷ lệ 

cây bị sâu ăn phần lá xanh hoặc bị cuốn thành ống, đánh giá mức độ hại theo 

thang điểm. 

Điểm 0: Không bị hại 

Điểm 1: 1-10% tỷ lệ cây bị hại 

Điểm 3: 11-20% 

Điểm 5: 21-35% 

Điểm 7: 36-51% 

Điểm 9: > 51% 

+ Sâu đục thân: Theo dõi thời kỳ mạ, lúa đẻ nhánh, làm đòng, trỗ bông. 

Đếm số dảnh héo trên 10 khóm điều tra, đánh giá mức độ hại theo thang 

điểm. 

Điểm 0: Không bị hại 

Điểm 1: 1-10% Số dảnh chết hoặc bông bạc 

Điểm 3: 11-20% 

Điểm 5: 21-35% 

Điểm 7: 36-51% 

Điểm 9: > 51% 
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+ Rầy nâu: Theo dõi và đếm số con/m2 (số con/ khóm), quan sát vào 

thời kỳ đẻ nhánh rộ đến lúa chín và cho điểm theo thang điểm:  

Điểm 0 : Không bị hại 

Điểm 1 : Bị hại rất nhẹ, hơi biến vàng trên lá thứ nhất hoặc thứ hai của 

một số cây 

Điểm 3 : Lá thứ nhất và thứ hai hầu hết biến vàng bộ phận 

Điểm 5 : Biến vàng và lùn rõ rệt khoảng 10 – 20% cây bị héo 

Điểm 7 : Hơn nửa số cây héo hoặc chết, các cây còn lại bị lùn nặng hay 

héo dần 

Điểm 9 : Tất cả cây bị chết 

- Khả năng chống chịu một số bệnh : 

+ Bệnh đạo ôn 

➢ Hại lá : Quan sát giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. 

Điểm 0: Không có vết bệnh 

Điểm 1: Vết bệnh màu nâu hình kim châm ở giữa, chỉ xuất hiện trong 

bào tử 

Điểm 2: Vết bệnh nhỏ dài hoặc hơi dài, đường kính 1-2mm, có viền 

nâu rõ rệt, hầu hết các lá dưới đều bị bệnh 

Điểm 3: Vết bệnh như ở điểm 2, nhưng vết bệnh phát triển ở các lá trên 

Điểm 4: Vết bệnh điển hình dài 3mm hoặc dài hơn nhiễm hại dưới 2% 

diện tích lá 

Điểm 5: Vết bệnh điển hình nhiễm 2-10% diện tích lá 

Điểm 6: Vết bệnh nhiễm từ 11-25% diện tích lá 

Điểm 7: Vết bệnh nhiễm từ 26-50% diện tích lá 

Điểm 8: Vết bệnh nhiễm từ 51-75% diện tích lá 

Điểm 9: Vết bệnh nhiễm trên 75% diện tích lá 

+ Hại bông: Quan sát giai đoạn vào chắc đến chín. 

Điểm 0: Không thấy vết bệnh hoặc chỉ có vết bệnh trên vài cuống bông 

Điểm 1: Vết bệnh có trên một vài cuốn bông hoặc trên gié cấp 2 
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Điểm 3: Vết bệnh trên một vài gié cấp 1 hoặc phần giữ của trục bông 

Điểm 5: Vết bệnh bao quanh một phần gốc bông hoặc phần thân rạ ở phía 

dưới trục bông 

Điểm 7: Vết bệnh bao quanh toàn bộ cổ bông hoặc ở phần gần cổ bông, cóhơn 

30 % hạt chắc 

Điểm 2: vết bệnh bao quanh cổ bông hoặc phần thân rạ cao nhất 

hoặc phần trục gần gốc bông, số hạt chắc thấp hơn 30 % 

+ Bệnh bạc lá: Theo dõi từ giai đoạn làm đòng đến vào chắc. Đánh giá 

trên diện tích lá bị hại tính theo thang điểm : 

Điểm 1: 1 - 5% Diện tích vết bệnh trên lá 

Điểm 3: 6 - 12% 

Điểm 5: 13 - 25% 

Điểm 7: 26 - 50% 

Điểm 9: 51 - 100% 

+ Bệnh khô vằn: Điều tra đánh giá mức độ hại khi bệnh xuất hiện trên 

đồng ruộng, đánh giá theo cấp bệnh (đánh giá độ cao vết bệnh trên cây). 

Điểm 0: Không có triệu chứng 

Điểm 1: Tỷ lệ vết bệnh thấp hơn 20% chiều cao cây 

Điểm 3: 20-30% 

Điểm 5: 31-45% 

Điểm 7: 46-65% 

Điểm 9: > 65% 

2.4.5. Phương pháp phân tích đất thí nghiệm trong phòng 

- Phương pháp xác định: 

+ pHKCL : Xác định bằng phương pháp Xô cô lốp sử dụng  pHmeter để đo dung 

dịch trao đổi 

+ Mùn tổng số xác định bằng phương pháp Tuirin 

+ Đạm tổng số băng phương pháp kjeldhal 

+ Lân dễ tiêu bằng  phương pháp Oniani 
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+ Lân tổng số bằng  phương pháp đồng hoá với HCLO4 sau đó so màu dung dịch 

bằng mắt hoặc bằng máy so màu quang phổ. 

+ Kali tổng số bằng phương pháp công pháp mẫu bằng HF + H2SO4 đo trên máy 

quang kế ngọn lửa. 

2.4.6. Phương pháp xử lí số liệu 

Số liệu được tổng hợp, xử lí thống kê bằng phần mềm excel và phần mềm 

IRRISTAT 4.0 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tính chất đất và điều kiện thời tiết thí nghiệm 

3.1.1. Tính chất đất thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trên nền đất phù sa trong sông Đáy không được 

bồi hàng năm, nằm trong vùng thâm canh lúa của tỉnh Ninh Bình. Tính chất 

đất nơi tiến hành thí nghiệm được trình bày trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. 1. Thành phần dinh dưỡng trong đất thí nghiệm tại 

 xã Ninh Khang huyện Hoa lư tỉnh Ninh Bình 

Mẫu 

 

Kết quả phân tích 

pH KCl 

 

% Hữu cơ 

 

 

 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mmg/100g đất) 

 N P2O5 K2O P2O5 %K2O 

1 5,35 2,41 0,15 0,14 1,28 11,25 15,35 

2 5,23 2,52 0,17 0,11 1,43 12,40 16,85 

3 5,37 2,55 0,15 0,12 1,57 11,86 16,95 

4 5,46 2,36 0,16 0,10 1,56 14,20 17,63 

5 5,22 2,45 0,17 0,12 1,48 15,12 18,20 

TB 5,33 2,46 0,16 0,12 1,46 12,97 16,99 

(Phân tích số liệu: phòng thực hành sinh – hoá Đại hoc Hoa Lư) 

Kết quả phân tích đất thí nghiệm ở bảng 3.1.1 cho thấy: đất thí nghiệm 

có hàm lượng chất hữu cơ trung bình, kali dễ tiêu trung bình, kali tổng số 

trung bình, đạm tổng số trung bình, lân tổng số trung bình, lân dễ tiêu trung 

bình, đất chua nhẹ. 

3.1.2. Tình hình thời tiết khí hậu nơi diễn ra thí nghiệm  

Điều kiện thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sinh trưởng phát 

triển của cây lúa. Điều kiện thời tiết khí hậu 6 tháng đầu năm 2012 nơi diễn ra 

thí nghiệm được trình bày ở bảng 3.1.2 
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Bảng 3.1.2. Thời tiết khí hậu 6 tháng đầu năm 2012 tại Ninh Bình 

Ngày 

Tháng1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng4 Tháng5 Tháng 6 

T0 A0 LM T0 A0 LM T0 A0 LM T0 A0 LM T0 A0 LM T0 A0 LM 

1 15,4 80 - 14,9 86 - 15.8 95 1 22.1 60 - 30.5 69 - 26.9 88 13.6 

2 15,3 90 0,1 15.3 94 0.0 17.3 96 1 21.6 82 - 30.6 76 0 27.4 87 29.9 

3 16,0 93 0,0 13.2 95 2.7 18.1 98 2.4 21.9 91 0.2 30.5 76 - 27.3 87 0.1 

4 10,8 94 4,9 14.8 88 0.0 20.8 96 8.9 24 88 - 30.8 75 - 28.8 87 - 

5 10,1 85 0,1 16.8 96 0.1 22.5 93 0.3 24.1 89 - 28.9 88 0 29.9 84 0 

6 11,5 86 0,0 19.8 92 1.0 23.5 91 0 23.6 90 - 27.9 80 - 30.8 82 0.2 

7 12,1 91 0,0 18.2 84 0.0 22.6 91 0 21.1 91 40.5 28.3 85 - 28.6 91 28.5 

8 12,5 91 0,2 15 86 0.4 18.7 97 0.8 21.1 87 - 28.8 82 0.3 28 90 8.9 

9 13,4 89 0,0 13.8 93 1.4 16.1 97 2.1 21.6 87 - 29 83 - 28.7 86 0.4 

10 15,7 80 - 14.8 97 1.2 14.3 78 1.8 22.4 88 - 29.1 83 - 30.1 79 - 

11 16,0 81 0,0 11.9 91 0.1 14.6 74 - 24.4 89 0 29.4 86 - 30.9 69 - 

12 14,6 88 3,9 13.8 93 0.0 15.1 78 0 25.4 90 0 27.1 88 8.9 31.5 71 - 

13 15,6 87 0,0 16 94 - 14.9 89 0.7 25.8 87 - 28.6 81 1.1 31.2 72 - 

14 16,4 96 1,0 18.1 91 0.6 16.6 87 - 25.7 91 - 28.9 81 - 31.3 66 0 

15 17,2 99 8,4 18.7 94 0.4 17.7 92 - 26 90 - 24.8 91 102.7 26.8 86 17.3 

16 16,6 93 0,7 17.6 90 1.2 19.2 95 0.1 26.2 88 0 26.9 75 - 30.2 69 - 

17 16,8 91 0,0 14.1 92 1.7 21 97 0.7 26.5 90 - 28.8 81 - 31 68 - 

18 18,1 96 0,2 11.8 92 0 22 97 2 27.2 88 - 28.9 81 - 31 74 - 

19 19,3 99 1,4 11.7 82 - 23.2 91 0 27.4 86 - 29.3 87 - 31.2 71 - 

20 18,1 97 2,0 14.8 81 - 22.3 98 0.7 28.2 85 - 29.8 82 - 28.4 82 0 

21 18,0 97 4,1 17.4 85 - 22.4 96 0.7 24 85 10.3 29.7 88 0 30 80 - 

22 14,8 94 3,5 19 90 - 23 95 0 24.6 80 - 27.4 93 115.3 30.4 73 - 

23 10,9 86 0,9 20 94 0.3 21 87 6.2 25.9 87 - 25.9 93 75.3 29.1 78 0.5 

24 12,1 93 0,6 21.5 92 0.1 18.7 53 - 28.7 80 - 27.5 88 0.1 27.9 78 0.3 

25 10,8 73 - 20 89 0.2 19 65 - 29.9 76 - 27.4 90 17.9 29.3 72 - 

26 11,2 92 0,2 15.9 90 1.2 20 67 - 25.9 72 - 24.2 92 49.6 30.3 69 - 

27 12,6 97 0,9 12.1 92 2.2 20.5 74 - 25 83 - 25.8 87 - 30.1 68 - 

28 14,3 95 1,3 11.6 89 1.2 20.8 88 - 26.8 83 - 27.5 89 0 31.1 69 - 

29 13,3 91 1,0 13.9 95 0.8 20.8 94 - 28.6 78 - 28.3 87 0.3 30.1 73 - 

30 13,4 91 0,3       22.3 89 - 28.9 76 - 26.7 90 4 28.8 86 - 

31 12,9 84 -       21.5 78 0.9       26.4 87 14.7       

(Nguồn số liệu : Trạm khí tượng thuỷ văn tỉnh Ninh Bình) 

Thời gian tiến hành thí nghiệm bắt đầu từ 1/2/2012 cho đến 15/6/2012. 

Qua bảng số liệu 3.1.2 cho thấy giai đoạn đầu tháng 2 (1-20/2) nhiều ngày 

nhiệt độ thấp <120C do đó ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa 

non (cây mạ) mặc dù mạ đã được làm bằng phương pháp làm mạ trên nền đất 

cứng có che phủ nilon để tránh rét cho mạ tuy nhiên điệu kiện nhiệt độ thấp 

dẫn đến thời gian mạ trên sân kéo dài. Giai đoạn 20/2 -26/2 nhiệt độ tăng dần 

>150C cho phép tiến hành cấy lúa, cây lúa sau khi bén rễ thì lại bị đợt rét đậm 
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vào cuối tháng 2 làm cho sinh trưởng cây lúa bị ảnh hưởng kéo dài thời gian 

bén rễ hồi xanh. Sang tháng 3/2012 nhiệt độ tăng dần cây lúa phục hồi và bắt 

đầu đẻ nhánh vào ngày 16/3/2012. Nhiệt độ sau đó tăng dần, thuận lợi cho cây 

lúa sinh trưởng, phát triển, giai đoạn lúa phân hoá đòng và trỗ bông cũng 

thuận lợi bông lúa không bị mất đầu bông, thuận lợi cho cây lúa thụ phấn thụ 

tinh do đó tỷ lệ hạt lép thấp. 

Lượng mưa trong giai đoạn cây lúa sinh trưởng, phát triển thấp do đó 

cũng có ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa, độ ẩm cao >87% 

vào giai đoạn lúa trỗ bông, chín sữa thuận lợi cho một số sâu bệnh hại phát triển. 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến thời gian 

sinh trưởng, phát triển của giống lúa Nam Dương 99 

Thời gian sinh trưởng phát triển liên quan nhiều đến các yếu tố ngoại 

cảnh như: khí hậu, đất đai, kỹ thuật canh tác, phân bón, mật độ gieo cấy.v.v… 

Trong đó yếu tố phân bón và mật độ có tác động đến các thời kỳ sinh trưởng 

và phát triển của cây lúa. Liều lượng phân đạm bón hợp lý giúp cây sinh 

trưởng phát triển tốt, nhưng nếu bón thiếu hoặc thừa đạm đều ảnh hưởng xấu 

đến các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Mật độ cũng ảnh hưởng 

đến khả năng, tốc độ sinh trưởng và phát triển của cây lúa do đó nó cũng ảnh 

hưởng đến thời gian sinh trường và phát triển. Nếu cấy quá dày sẽ làm hạn 

chế khả năng sinh trưởng của cây lúa thời gian sinh trưởng có thể rút ngắn 

ảnh hưởng đến năng suất lúa.  

Chu kỳ sống của cây lúa gồm 2 thời kỳ: thời kỳ sinh trưởng sinh thực 

và thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng kéo dài từ 

khi cây lúa nẩy mầm cho đến khi cây lúa bắt đầu phân hoá đòng, thời kỳ sinh 

trưởng sinh thực là từ lúc bắt đầu phân hoá đòng cho đến khi cây lúa chín 

hoàn toàn. Thời gian sinh trưởng sinh thực ít thay đổi, còn thời gian sinh 

trưởng sinh dưỡng thay đổi nhiều hơn tuỳ theo giống lúa, thời vụ, điều kiện 

ngoại cảnh tác động … 

Việc nghiên cứu thời gian sinh trưởng và phát triển của cây lúa có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng  trong việc bố trí mùa vụ, cơ cấu luân canh, tác 
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động các biện pháp kỹ thuật đúng thời điển để nâng cao được năng suất lúa. 

Tuy thời gian sinh trưởng và phát triển của cây lúa phụ thuộc chủ yếu vào 

giống lúa và mùa vụ nhưng cũng phụ thuộc cả vào yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là 

yếu tố phân đạm và mật độ. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng 

phân đạm, mật độ đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Nam Dương 99 

ở thí nghiệm thể hiện ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của liệu lượng phân đạm và mật độ cấy đến 

thời gian sinh trưởng, phát triển của giống lúa Nam Dương 99 

Đơn vị: ngày 

Liều lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/m2) 

Tuổi 

mạ 

Cấy -  

ĐN 

ĐN - 

KTĐN 

KTĐN - 

Trỗ 

KTT - 

Chín 

Tổng 

TGST 

0 bón 

M1 24 21 34 30 28 137 

M2 24 21 34 30 28 136 

M3 24 21 33 30 28 136 

60 

M1 24 21 33 30 28 138 

M2 24 20 35 30 29 138 

M3 24 20 35 30 29 137 

90 

M1 24 20 34 30 29 140 

M2 24 18 38 30 30 139 

M3 24 19 36 30 30 139 

120 

M1 24 19 36 30 30 142 

M2 24 16 39 31 32 141 

M3 24 17 38 30 32 140 

150 

M1 24 18 37 30 31 143 

M2 24 16 39 31 33 141 

M3 24 17 38 30 32 141 

Ghi chú: ĐN: Đẻ nhánh; KTĐN: Kết thúc đẻ nhánh; KTT: Kết thúc trỗ; 

   TGST: Thời gian sinh trưởng. 
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Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.2 cho thấy trên cùng nền phân bón, tăng 

dần mật độ cấy từ 30 - 40 - 50 khóm/m2 thì thời gian đẻ nhánh không có biến 

động nhiều dao động khoảng 1 - 2 ngày và có xu hướng mật độ tăng thì rút 

ngắn thời gian đẻ nhánh và mật độ dày thì cây lúa đẻ nhánh tập trung hơn. Vì 

khi chúng ta cấy thưa thì sẽ làm cho khoảng cách giữa các cây lớn tạo điều 

kiện thuận lợi cho cây lúa đẻ nhánh, còn khi chúng ta cấy dày có sự cạnh 

tranh về nhu cầu dinh dưỡng và ánh sáng nên làm hạn chế khả năng đẻ nhánh 

của cây lúa. 

Cũng từ kết quả bảng 3.2 cho thấy: mức phân đạm bón có ảnh hưởng 

đến thời gian sinh trưởng của cây lúa ở các giai đoạn khác nhau và tác động 

nhiều vào thời kỳ đẻ nhánh và thời kỳ từ kết thúc trỗ đến chín ở cùng một mật 

độ. Tổng thời gian sinh trưởng của giống Nam Dương 99 ở cùng một mật độ 

30 khóm/m2   nhưng mức phân đạm bón từ 0 kg - 150 kg dao động trong 

khoảng từ 136 - 143 ngày. Như vậy, mức bón đạm càng tăng thì càng kéo dài 

tổng thời gian sinh trưởng của cây lúa. Tác động chủ yếu là vào thời kỳ cây 

lúa đẻ nhánh và kéo dài thời kỳ chín của cây lúa do đó dẫn đến kéo dài tổng 

thời gian sinh trưởng của cây lúa.  

Thời gian sinh trưởng của giống Nam dương 99 ngắn nhất ở liều lượng 

0 bón, mật độ 50 khóm/m2 (136 ngày) và dài nhất ở liều lượng bón 150 

kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 (143 ngày). Như vậy, mật độ cấy tăng thì sẽ rút 

ngắn thời gian sinh trưởng của giống, mật độ càng thưa thì sẽ kéo dài thời 

gian sinh trưởng của giống và khi tăng liều lượng phân đạm thì kéo dài thời 

gian sinh trưởng của giống và ngược lại. Sự biến động thời gian sinh trưởng 

của giống khi thay đổi mật độ và liều lượng phân đạm là 3 - 5 ngày điều này 

không ảnh hưởng nhiều đến thời vụ, cơ cấu luân canh cây trồng. Vì vậy, có 

thể áp dụng theo công thức cho năng suất tối ưu để tiến hành trong sản xuất. 
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3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến tăng trưởng 

chiều cao cây của giống lúa Nam Dương 99. 

Đối với tất cả các loại cây trồng chiều cao cây là một trong những chỉ 

tiêu qua trọng, nó phản ánh tình trạng sinh trưởng của các giống. Trong những 

điều kiện ngoại cảnh nhất định thì khả năng sinh trưởng chiều cao của cây 

liên quan chặt chẽ đến yếu tố nội tại, đó là bản chất di truyền của giống, 

nhưng đồng thời cũng chịu tác động rất lớn của các yếu tố khác như: nhiệt độ, 

ánh sáng … và các yếu tố kỹ thuật như: bón phân, tưới nước, đất đai, địa hình… 

Chiều cao cây lúa trên đồng ruộng là một chỉ tiêu quan trọng nó ảnh 

hưởng đến khả năng quang hợp, đẻ nhánh và đặc biệt liên quan đến khả năng 

chống đổ của giống. Chiều cao cây lúa chính là kết quả của sự tăng trưởng 

thân lá từ khi nẩy mầm đến lúc hình thành đốt, vươn lóng và trỗ bông hoàn toàn. 

Kết quả theo dõi động thái tăng trưởng chiều cao câu của giống lúa 

Nam Dương 99 ở các liều lượng phân đạm và mật độ cấy khác nhau được thể 

hiện ở bảng 3.3. Từ kết quả 3.3 cho thấy, động thái tăng trưởng chiều cao cây 

giữa các công thức biến động khá rõ qua các lần theo dõi. Chiều cao cây tăng 

chậm ở những lần theo dõi từ 21 - 28 ngày sau khi cấy và tăng nhanh ở lần 

tiếp theo. Đầu tháng 3, lúc này nhiệt độ còn thấp, khả năng sinh trưởng và 

phát triển còn chậm dẫn đến chiều cao cây tăng trưởng chậm. Giai đoạn này, 

giữa các công thức chiều cao cây không có sự dao đông nhiều; tức là giữa các 

liều lượng phân đạm cũng như mật độ cấy không ảnh hưởng đến sự tăng 

trưởng chiều cao ở giai đoạn đầu; cây lúa tăng trưởng chiều cao còn chậm. 

Giai đoạn sau, khi bộ rễ đã phát triển mạnh, số lá tăng nên tăng cường độ 

quang hợp, lượng phân đạm bón thúc cho đẻ nhánh cây lúa đã huy động được 

và sủa dụng tối ưu; đồng thời giai đoạn này nhiệt độ tăng lên tạo điều kiện 

thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển nên chiều cao cây lúa tăng nhanh. 

Từ 35 ngày sau khi cấy chiều cao có sự khác biệt giữa các công thức, chiều 

cao cây tăng lên khi liều lượng đạm tăng lên và đạt chiều cao tối đa ở thời kỳ 

lúa chín. Chiều cao cây cuối dao động trong khoảng từ 101,5 - 123,7 cm. 
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Chiều cao cây lớn nhất ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2 

(123,7 cm); chiều cao cây thấp nhất ở liều lượng bón 0 kgN/ha, mật độ 30 

khóm/m2 (101,5 cm).  

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến 

tăng trưởng chiều cao cây của giống lúa Nam Dương 99 

Liều 

lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/

m2) 

Chiều cao cây lúa sau khi cấy … ngày (cm) 

21 28 35 42 49 56 63 70 CCCC 

0 bón 

M1 18,2 27,2 37,3 58,7 69,1 70,2 71,4 72,2 101,5 

M2 18,2 27,5 37,4 59,1 69,6 70,5 72,1 72,9 102,6 

M3 18,0 27,5 37,6 59,1 69,2 71,4 73,3 74,2 103,5 

60 

M1 19,2 29,4 39,8 62,8 73,1 79,1 83,9 86,1 114,0 

M2 19,3 29,5 40,1 63,5 73,3 79,3 84,0 86,3 114,4 

M3 19,3 29,4 40,2 63,7 73,7 79,6 84,3 86,5 114,5 

90 

M1 19,4 29,5 40,1 65,8 77,0 80,9 86,3 91,5 118,2 

M2 19,5 29,7 40,3 65,8 77,0 83,3 88,5 91,1 118,7 

M3 19,2 29,6 40,4 66,2 77,8 83,7 89,1 91,6 119,4 

120 

M1 19,6 30,5 41,8 67,3 80,4 85,8 92,9 96,2 122,0 

M2 19,7 30,5 41,9 67,4 80,6 86,9 93,6 97,9 122,1 

M3 20,1 30,8 42,0 67,6 81,1 87,1 93,8 98,2 123,0 

150 

M1 20,1 30,7 42,1 68,4 81,7 89,4 94,8 100,5 123,3 

M2 20,0 30,8 42,1 68,5 81,5 90,1 94,7 100,8 123,5 

M3 20,1 30,9 42,3 68,7 82,4 90,2 95,9 101,7 123,7 

Cũng từ bảng kết quả trên cho thấy, khi tăng liều lượng bón phân đạm 

đồng thời tăng mật độ thì chiều cao cây cũng tăng lên. Do khi tăng liều lượng 
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đạm thì cây lúa phát triển mạnh về thân lá do đó tăng nhanh về chiều cao cây, 

đồng thời khi tăng mật độ thì có sự cạnh tranh nhau về ánh sáng do đó cây lúa 

càng vươn cao mạnh dẫn đến kết quả là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 

50 khóm/m2 có chiều cao cây lớn nhất. 

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến tốc độ tăng 

trưởng chiều cao cây của giống lúa Nam Dương 99 

Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây nhanh hay chậm phụ thuộc vào các 

yếu tố như: bản chất di truyền của giống, nhiệt độ, ánh sáng, mật độ cấy, 

lượng phân bón…Kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của 

giống lúa Nam Dương 99 qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển được 

trình bày ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4 cho thấy, tốc độ tăng trưởng chiều cao cây tăng dần qua các 

giai đoạn và cao nhất vào giai đoạn cây lúa đẻ nhánh rộ (từ 9,9 – 11,4 

cm/tuần). Tốc độ tăng trưởng chiều cao mạnh nhất ở giai đoạn này là ở liều 

lượng bón 120 - 150 kgN/ha, mật độ 40 khóm/m2 (11,4 cm/tuần); ở liều lượng 

bón 0 kgN/ha, mật độ 40 khóm/m2 có tốc độ tăng trưởng chiều cao cây thấp 

nhất ở giai đoạn này là 9,0 cm/tuần. Tốc độ tăng trưởng chiều cao ở giai đoạn 

này mạnh nhất là ở các công thức bón 120 – 150 kg N/ha. Như vậy, ta có thể 

thấy giai đoạn này có xu hướng khi tăng liều lượng đạm và mật độ thì tốc độ 

tăng trưởng chiều cao cây tăng.  

Cũng qua bảng số liệu 3.4 cho thấy: ở giai đoan trước trỗ thì tốc độ 

tăng trưởng chiều cao tăng dần và đạt cao nhất ở giai đoạn sau cấy 35 ngày, 

sau đó tốc độ chiều cao cây ở tất cả các công thức đều có xu hướng giảm dần. 

Giai đoạn từ 28 - 35 ngày tốc độ chiều cao cây mạnh nhất là do điều kiện thời 

tiết khí hậu phù hợp nhiệt độ tăng cao dần thuận lợi cho cây lúa phát triển, 

đồng thời giai đoạn này là giai đoạn cây lúa sinh trưởng sinh dưỡng mạnh 

nhất, nên tốc độ chiều cao cây tăng mạnh. Còn giai đoạn sau, tốc độ chiều cao 

cây có xu hướng giảm dần là do cây lúa chuyển sang giai đoạn đứng cái, làm 

đòng, giai đoạn này cây phát triển chậm về thân lá lên tốc độ tăng trưởng 
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chiều cao cây có xu hướng giảm. Cũng trong giai đoạn này, khi liều lượng 

phân đạm tăng thì tốc độ tăng chiều cao cây giảm chậm hơn. Vì khi liều 

lượng phân đạm tăng thì chiều dài lá, tốc độ ra lá mạnh hơn nên tốc độ tăng 

chiều cao cây vẫn cao hơn. 

Bảng 3.4. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến 

tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của giống lúa Nam Dương 99 

Liều 

lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/

m2) 

Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây sau khi cấy …… 

ngày (cm/tuần) 

28 35 42 49 56 63 70 
So với 

CCCC 

0 bón 

M1 9,0 10,1 21,4 10,4 1,1 1,2 0,8 7,3 

M2 9,4 9,9 21,7 10,5 0,9 1,6 0,8 7,4 

M3 9,6 10,0 21,5 10,2 2,2 1,9 0,9 7,3 

60 

M1 10,2 10,4 23,0 10,2 6,0 4,8 2,2 7,0 

M2 10,2 10,6 23,4 9,8 6,0 4,7 2,3 7,0 

M3 10,1 10,9 23,5 10,0 5,9 4,7 2,2 7,0 

90 

M1 10,1 10,6 25,7 11,2 3,9 5,3 5,3 6,7 

M2 10,2 10,6 25,5 11,3 6,3 5,2 2,6 6,9 

M3 10,4 10,8 25,8 11,6 5,9 5,4 2,5 7,0 

120 

M1 10,9 11,3 25,5 13,1 5,4 7,1 3,4 6,5 

M2 10,8 11,4 25,5 13,2 6,3 6,7 4,3 6,1 

M3 10,7 11,2 25,6 13,5 6,0 6,7 4,4 6,2 

150 

M1 10,6 11,4 26,3 13,3 7,7 5,3 5,7 5,7 

M2 10,8 11,3 26,4 13,0 8,6 4,6 6,1 5,7 

M3 10,8 11,4 26,4 13,7 7,8 5,8 5,8 5,5 

3.5. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến tăng trưởng 

số lá/cây của giống lúa Nam Dương 99 

Lá là cơ quan quang hợp chủ yếu của cây trồng nói chung và đối với 

cây lúa lá có vai trò quyết định 90% năng suất thu hoạch, số lá trên thân chính 
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của cây lúa chủ yếu do đặc tính di truyền của giống quyết định, nhưng cũng 

chịu ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh và kỹ thuật canh tác. 

Nếu chăm sóc tốt (đầy đủ, cân đối dinh dưỡng và điều kiện ngoại cảnh 

thuận lợi….) thì lá lúa phát triển nhanh, cây lúa sẽ đạt được số lá tối đa của 

giống tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hình thành được 

năng suất cao và ngược lại. 

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến 

tăng trưởng số lá/cây của giống lúa Nam Dương 99 

Liều 

lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/

m2) 

Tăng trưởng số lá cây lúa sau khi cấy …… ngày (lá) 

21 28 35 42 49 
Số lá cuối 

cùng 

0 bón 

M1 5,2 7,4 9,4 10,9 11,6 13,6 

M2 5,2 7,3 9,3 10,8 11,5 13,5 

M3 5,2 7,3 9,1 10,4 11,2 13,2 

60 

M1 5,3 7,6 9,6 10,9 11,9 13,9 

M2 5,5 7,7 9,8 10,8 11,8 13,8 

M3 5,5 7,8 9,7 10,7 11,4 13,4 

90 

M1 5,5 7,7 9,7 10,9 12,7 14,7 

M2 5,5 7,7 9,7 10,9 12,5 14,5 

M3 5,4 7,8 9,7 10,9 12,4 14,4 

120 

M1 5,6 7,6 9,8 11,0 12,9 14,9 

M2 5,5 7,8 9,8 11,0 12,8 14,8 

M3 5,5 7,8 9,8 11,0 12,6 14,6 

150 

M1 5,6 7,9 9,8 11,1 13,3 15,3 

M2 5,6 7,8 9,9 11,0 13,0 15,0 

M3 5,6 7,9 10 11,0 12,9 14,9 
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Kết quả theo dõi ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ đến 

tăng trưởng số lá của giống Nam Dương 99 qua các công thức thí nghiệm 

được trình bày ở bảng 3.5 và đồ thị 3.1. 

Từ bảng kết quả 3.5 cho thấy số lá/cây dao động trong khoảng từ 13,2 - 

15,3 lá/cây. Số lá trên cây ở cùng một mức phân đạm, các mật độ cấy khác 

nhau dao động không đáng kể. Tuy nhiên, ở các mức phân đạm bón khác 

nhau trong cùng một mật độ thì có thay đổi tương đối lớn, ở mức phân đạm 

cao mật độ thưa thì số lá càng nhiều. Số lá trên cây nhiều nhất là ở liều lượng 

bón 150 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 (15,3 lá/thân chính), số lá trên cây thấp 

nhất là ở liều lượng bón 0 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2 (13,2 lá/thân chính).  

Qua đó chúng ta thấy, cùng một giống trong cùng điều kiện kỹ thuật 

chăm sóc thì mật độ cấy khác nhau có ảnh hưởng đến sự hình thành tổng số lá 

trên cây khác nhau và có chiều hướng giảm dần tổng số lá trên cây khi mật độ 

tăng lên (do mật độ thưa sự cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng,… giảm do đó 

cây phát triển khoẻ mạnh hơn, số lá nhiều hơn so với các mật độ cấy dày 

hơn).  

 

Đồ thị 3.1. Đồ thị ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ 

đến tăng trưởng số lá của giống lúa Nam Dương 99 
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Ảnh hưởng của phân đạm bón cho lúa đến tổng số lá càng thấy rõ rệt 

qua các công thức, khi tăng mức phân bón thì số lá trên thân chính tăng và đạt 

lớn nhất ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2. Điều này hoàn 

toàn phù hợp với những nghiên cứu trước đó về phân đạm khi tăng lượng 

phân đạm sẽ làm tăng thời gian sinh trưởng và tạo điều kiện cho cây lúa phát 

triển mạnh về thân lá do đó chúng có số lá nhiều nhất. 

3.6. Ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến tốc độ ra lá của giống 

lúa Nam Dương 99 qua các công thức thí nghiệm 

Tốc độ tăng trưởng số lá là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng 

sinh trưởng phát triển của cây lúa qua các giai đoạn. Tốc độ tăng trưởng số lá 

của cây nhanh hay chậm phụ thuộc và nhiều yếu tố như: thời vụ, đặc tính 

nông sinh học của giống, nhiệt độ, phân bón, mật độ cấy và kỹ thuật chăm sóc. 

Kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng số lá của giống lúa Nam Dương 99 

ở các công thức thí nghiệm được thể hiện ở bảng 3.6. 

Qua bảng số liệu 3.6 chúng ta thấy rằng tốc độ ra lá của các giống lúa 

tăng mạnh ở giai đoạn từ 21 - 35 ngày sau khi cấy. Tốc độ tăng trưởng số lá 

mạnh nhất là 2,3 lá/ tuần chậm nhất là 0,7 lá/ tuần. Nhìn chung tốc độ ra lá 

của các công thức thí nghiệm ở giai đoạn sau cấy 45 ngày là như nhau. Giai 

đoạn đầu 21 - 35 ngày sau khi cấy tốc độ ra lá của các giống tăng mạnh, điều 

này phù hợp với quy luật sinh trưởng phát triển của cây lúa vì thời kỳ 21 - 35 

ngày đây là thời kỳ cây lúa bén rễ hồi xanh, bộ rễ phát triển mạnh khả năng 

hút dinh dưỡng mạnh thúc đẩy cho cây lúa phát triển mạnh, nên bộ lá cũng có 

tốc độ ra lá mạnh. Đây là thời kỳ sinh trưởng sinh thực cây lúa phát triển 

mạnh về nhánh, thân và lá. Lá lúa phát triển mạnh thúc đẩy các quá trình sinh 

trưởng, phát triển khác của cây lúa, đặc biệt là quá trình hình thành nhánh lúa 

vì nhánh và lá có mối quan hệ tương quan với nhau. 
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Bảng 3.6. Ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến tốc độ ra 

lá của giống lúa Nam Dương 99 qua các công thức thí nghiệm 

Liều lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/m2) 

Tốc độ tăng trưởng số lá của cây sau 

khi cấy…. ngày(lá/ tuần) 

28 35 45 49 56 63 70 

0 bón 

M1 2,2 2,0 1,5 0,7 0.2 0.3 0.5 

M2 2,1 2,0 1,4 0,7 0.2 0.3 0.5 

M3 2,1 1,8 1,4 0,8 0.1 0.2 0.4 

60 

M1 2,3 1,9 1,3 1,0 0.5 0.6 0.8 

M2 2,2 2,1 1,0 1,0 0.3 0.6 0.8 

M3 2,3 1,9 1,0 0,7 0.3 0.5 0.6 

90 

M1 2,2 2,0 1,2 1,8 0.7 0.8 1.0 

M2 2,2 2,0 1,2 1,6 0.5 0.8 0.8 

M3 2,3 2,0 1,1 1,5 0.6 0.7 0.7 

120 

M1 2,0 2,3 1,2 1,9 0.8 1.0 1.1 

M2 2,3 2,0 1,2 1,8 0.7 0.9 1.1 

M3 2,3 2,0 1,2 1,6 0.8 0.8 1.0 

150 

M1 2,3 1,9 1,3 2,2 1.0 1.1 1.2 

M2 2,2 2,1 1,2 2,0 0.9 1.1 1.1 

M3 2,3 2,1 1.0 1,9 0.8 1.0 1.0 

Cũng từ bảng 3.6 ta thấy ở cùng mức phân đạm nhưng khác nhau về 

mật độ thì tốc độ ra lá của cây lúa không khác nhau nhiều, nhưng ở cùng mật 

độ mà khác nhau về phân bón thì khi mức phân bón tăng dẫn đến tốc độ ra lá 

tăng và tốc độ ra lá vẫn duy trì cho đến khi cây lúa chuyển sang giai đoạn sinh 

trưởng sinh thực (giai đoạn cây lúa làm đòng). Khi tăng liều lượng đạm thì 

kéo dài thời gian ra lá của cây lúa và kéo dài tốc độ ra lá của cây lúa và kết 

quả là số lá trên thân chính của cây lúa tăng. 
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3.7 Ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến tăng trưởng số nhánh 

của giống lúa Nam Dương 99 qua các giai đoạn sinh trưởng 

Đẻ nhánh là đặc tính sinh học của cây lúa, Khả năng đẻ nhánh của cây 

lúa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: bản chất di truyền của giống, phân bón, 

mật độ, ánh sáng, nước tưới…Số nhánh lúa có quan hệ chặt chẽ với năng suất 

lúa sau này. Mật độ cấy và khả năng đẻ nhánh của cây lúa quyết định số 

bông/m2 do đó quyết định năng suất của quần thể ruộng lúa. Tuy nhiên, không 

phải tất cả các nhánh lúa đẻ ra đều có khả năng cho bông mà chỉ có những 

nhánh có đủ điều kiện (thời gian tích luỹ, số lá/cây…) mới có khả năng cho 

bông, người ta gọi đó là những nhánh hữu hiệu; còn những nhánh sinh ra 

muộn không đủ thời gian tích luỹ vật chất, không đủ số lá/nhánh thì các 

nhánh này sẽ dần bị thui chột và không có khả năng cho bông, người ta gọi đó 

là những nhánh vô hiệu. Những nhánh vô hiệu này đã xuất hiện và tồn tại 

chúng sẽ tiêu tốn một lượng dinh dưỡng nhất định, cạnh tranh ánh sáng, dễ 

hình thành sâu bệnh…. Do vậy  trong thâm canh lúa cần hạn chế những nhánh 

vô hiệu này. 

Những nhánh hữu hiệu là những nhánh xuất hiện sớm và đạt được 

khoảng 70% số lá của nhánh mẹ là có khả năng cho bông. Khi cây lúa có 4 lá 

thật là đã có khả năng đẻ nhánh, vì vậy cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh sớm và đẻ nhánh tập trung để đạt được số 

nhánh hữu hiệu tối ưu trên một đơn vị diện tích tạo tiền đề cho năng suất cao. 

Năng suất ruộng lúa là năng suất quần thể vì vậy cần điều chỉnh quần 

thể có cấu trúc phù hợp đảm bảo được số hạt trên bông đồng thời đảm bảo 

được số bông trên m2 ở mức độ tối ưu cho từng giống trên từng chân đất. Khả 

năng đẻ nhánh của cây lúa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: bản chất di truyền 

của giống, mật độ cấy, tuổi mạ, dinh dưỡng, nước…. Trong đó yếu tố dinh 

dưỡng đạm và mật độ có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhánh 

của cây lúa. Kết quả theo dõi tăng trưởng số nhánh của giống lúa Nam Dương 
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99 ở 3 mật độ 5 liều lượng bón đạm khác nhau qua các công thức thí nghiệm 

được trình bày ở bảng 3.7 và đồ thị 3.2. 

Bảng 3.7 Ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến tăng 

trưởng số nhánh của giống lúa Nam Dương 99  

Liều lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/

m2) 

Số nhánh cây lúa sau khi cấy …… ngày 

(nhánh/khóm) 
NHH/khóm 

21 28 35 42 49 56 

0 bón 

M1 2,0 3,6 4,2 5,6 6,2 5,7 5,3 

M2 2,1 3,5 4,1 5,2 5,7 5,3 4,9 

M3 2,1 3,5 4,0 4,9 5,3 5,0 4,7 

60 

M1 2,1 4,6 5,6 7,1 7,7 7,2 6,8 

M2 2,1 4,5 5,4 6,3 6,8 6,4 6,1 

M3 2,1 4,3 5,3 6,1 6,6 6,1 5,5 

90 

M1 2,1 4,8 6,6 8,3 9,1 8,0 7,1 

M2 2,1 4,6 5,6 7,2 7,9 7,2 6,4 

M3 2,1 4,6 5,4 6,9 7,5 6,7 5,8 

120 

M1 2,2 4,9 7,6 9,5 10,6 9,5 8,5 

M2 2,2 4,3 6,9 8,8 9,8 8,8 7,9 

M3 2,2 4,2 6,0 7,7 8,5 7,5 6,3 

150 

M1 2,1 5,0 7,8 9,8 11,0 9,6 8,6 

M2 2,1 4,4 6,7 8,4 9,9 8,3 8,0 

M3 2,3 4,6 6,5 8,1 8,9 7,6 6,9 
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Đồ thị 3.2 Đồ thị tăng trưởng số nhánh của giống lúa  

Nam Dương 99 

Kết quả theo dõi ảnh hưởng của mật độ cấy và liều lượng phân đạm đến 

khả năng đẻ nhánh của giống lúa Nam Dương 99 ở bảng 3.7, cho chúng ta 

thấy:  trong các giai đoạn 21 - 28 ngày sau khi cấy nhìn chung số nhánh của 

cây tăng như nhau qua các công thức thí nghiệm không có sự biến động 

nhiều. Do trong giai đoạn này cây lúa mới bén rễ hồi xanh, bắt đầu đẻ nhánh, 

nguồn dinh dưỡng cây huy động được nhiều và chưa có sự khác nhau nhiều 

giữa các công thức. Giai đoạn này các bộ phận của cây luá còn ít chúng chưa 

cần nhiều dinh dưỡng và chúng có khả năng huy động mọi nguồn dinh dưỡng 

có trong đất (phân chuồng, từ dinh dưỡng dễ tiêu trong đất…) nên chúng vẫn 

có thể đẻ nhánh ở giai đoạn đầu do đó số lượng nhánh của các công thức chưa 

dao động nhiều nhưng cũng đã nhận thấy sự khác nhau số nhánh của các công 

thức có bón phân và mật độ thưa thì nhiều hơn  hơn các công thức không bón 

hoặc bón ít và mật độ dày 
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Qua đồ thị 3.2 cho thấy đẻ nhánh cây lúa tuân theo quy luật số lượng, 

nhánh /khóm tăng dần, đạt đến một mức độ nhất định sau rồi chúng không 

tăng được nữa và có thể còn giảm dần do có một số những  nhánh vô hiệu bị 

tàn lụi, không đủ sức cạnh tranh về dinh dưỡng. Từ bảng kết quả theo dõi và 

đồ thị ta thấy số nhánh lúa đạt tối đa vào khoảng 49 ngày sau khi cấy. Số 

nhánh đạt cao nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 (9,6 

nhánh/khóm), số nhánh thấp nhất là ở liều lượng 0 bón, mật độ 50 khóm/m2 

(5,3 nhánh /khóm). Như vậy, cấy càng thưa khả năng đẻ nhánh của cây lúa 

càng tăng và đặc biệt là khi mức đạm tăng thì khả năng đẻ nhánh của cây lúa 

càng tăng. Cùng một mật độ 30 khóm/m2 khi mức phân đạm tăng thì số 

nhánh/khóm tăng và thấp nhất ở mức không bón (0 kgN/ha) là 6,2 nhánh 

/khóm và ở mức phân bón cao nhất (150 kg N/ha) là 9,6 nhánh/khóm. Trong 

cùng mức phân bón thì chúng ta thấy khi mật độ tăng thì khả năng đẻ nhánh 

của cây lúa giảm và cây lúa đẻ nhánh tập trung hơn.  

Mật độ cấy và mức phân đạm bón cùng có tác động mạnh đến sự tăng 

trưởng số nhánh của cây lúa cần xác định sao cho phù hợp với điều kiện sản 

xuất thực tế, để làm sao điều chỉnh cấu trúc quần thể phù hợp đạt được số 

nhánh tối ưu đạt được năng suất cao. 

Cũng qua bảng 3.6 ta thấy số nhánh hữu hiệu phụ thuộc vào số nhánh 

sính ra và phụ thuộc vào thời gian sinh trưởng của các nhánh. Số nhánh hữu 

hiệu tương đương với số nhánh được sinh ra trong khoảng 35 - 42 ngày còn 

những nhánh tăng trưởng về sau không có khả năng hình thành bông. Số 

nhánh hữu hiệu phụ thuộc vào mật độ cấy và phụ thuộc vào liều lượng đạm 

bón. Số nhánh hữu hiệu đạt cao nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 

30 khóm/m2 (8,6 nhánh/khóm) và thấp nhất là ở liều lượng 0 bón, mật độ 50 

khóm/m2 (4,7 nhánh/khóm).  

Tóm lại: khi tăng liều lượng đạm thì số làm tăng khả năng đẻ nhánh của 

cây lúa, mức phân đạm bón càng cao thì số nhánh càng nhiều, khi mật độ 
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giảm thì cây lúa đẻ nhánh mạnh hơn. Khi số nhánh/khóm tăng thì cũng tăng 

số nhánh hữu hiệu/khóm. 

3.8. Ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến tốc độ tăng trưởng số 

nhánh của giống lúa Nam Dương 99 qua các giai đoạn 

Tốc độ tăng trưởng số nhánh là một chỉ tiêu quan trọng và có liên quan 

đến quá trình hình thành nhánh hữu hiệu, số nhánh hữu hiệu và mật độ cấy sẽ 

quyết định số bông/m2 và quyết định đến năng suất thu hoạch của ruộng lúa. 

Cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ nhánh tập trung sẽ tạo điều kiện hình thành lên số 

nhánh hữu hiệu cao vì các nhánh xuất hiện sớm có đủ thời gian tích luỹ vật 

chất có đủ số lá có khả năng cho bông. Mật độ cấy và liều lượng phân đạm có 

ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đẻ nhánh và có vai trò quyết định số bông/m2. 

Vì vậy, ta cần nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến tốc độ 

đẻ nhánh của cây lúa để có biện pháp điều chỉnh mật độ và liều lượng đạm 

phù hợp nhằm tạo cho cây lúa đẻ nhánh sớm và đẻ nhánh tập chung hơn. 

Kết quả theo dõi tốc độ đẻ nhánh do ảnh hưởng của liều lượng phân 

đạm và mật độ cấy được thể hiện ở bảng 3.8. 

Qua bảng kết quả thí nghiệm 3.8 cho thấy: liều lượng phân đạm và mật 

độ cấy ảnh hưởng đến tốc độ đẻ nhánh của giống Nam Dương 99. Khi liều 

lượng phân đạm tăng và mật độ cấy giảm thì tốc độ đẻ nhánh của cây lúa tăng 

theo và ngược lại tốc độ đẻ nhánh của cây lúa giảm khi tăng mật độ cấy và 

giảm liều lượng phân đạm. Tốc độ đẻ nhánh của các công thức thí nghiệm 

mạnh nhất ở những kỳ đầu theo dõi và sau đó giảm dần đến cuối kỳ đẻ nhánh, 

đặc biệt là khi cây lúa bước sang giai đoạn sinh trưởng sinh thực thì một số 

khóm còn đẻ và một số nhánh bị lụi đi do không đủ khả năng cạnh tranh về 

ánh sáng và dinh dưỡng do đó tốc độ đẻ nhánh âm. 

Tốc độ đẻ nhánh của cây lúa đạt cao nhất trong giai đoạn 21- 28 ngày 

sau khi cấy là 2,9 nhánh/khóm/tuần là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 

30 khóm/m2 và thấp nhất là ở liều lượng 0 bón, mật độ 50 khóm/m2 (1,4 

nhánh / khóm).  
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Tốc độ đẻ nhánh của các công thức đều giảm ở giai đoạn sau và đặc biệt 

giảm mạnh ở những công thức không bón đạm và các công thức bón ít (0, 60, 

90) kgN/ha, tốc độ đẻ nhánh chỉ còn đạt 0,4 – 1,5 nhánh/tuần. Tốc độ đẻ 

nhánh của các công thức bón nhiều đạm có giảm nhưng vẫn còn tăng đang kể 

tốc độ đẻ nhánh vẫn đạt 0,8 -2,0 ở giai đoạn 42 -  49 ngày sau khi cấy. 

Bảng 3.8 Ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến tốc độ tăng 

trưởng số nhánh của giống lúa Nam Dương 99 qua các giai đoạn 

Liều 

lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/

m2) 

Tốc độ đẻ nhánhcủa cây lúa sau khi 

cấy……..ngày (nhánh/khóm/tuần) Tỷ lệ nhánh 

hữu hiệu(%) 
28 35 42 49 56 

0 bón 

M1 1,5 0,6 1,4 0,6 -0,5 85,5 

M2 1,4 0,7 1,0 0,5 -0,4 86,0 

M3 1,4 0,5 0,9 0,4 -0,3 88,7 

60 

M1 2,5 1,0 1,5 0,6 -0,5 87,3 

M2 2,4 0,9 0,9 0,5 -0,4 89,7 

M3 2,1 1,0 0,8 0,5 -0,5 83,3 

90 

M1 2,7 1,8 1,7 0,8 -1,1 78,0 

M2 2,5 1,0 1,6 0,7 -0,7 81,0 

M3 2,5 0,8 1,5 0,6 -0,8 77,3 

120 

M1 2,7 2,7 1,9 1,1 -1,1 80,2 

M2 2,1 2,6 1,9 1,0 -1,0 80,6 

M3 2,0 1,8 1,7 0,8 -1,0 74,1 

150 

M1 2,9 2,8 2,0 1,2 -1,4 78,2 

M2 2,3 2,3 1,7 0,9 -1,0 82,8 

M3 2,3 1,9 1,6 0,8 -1,3 77,5 

 

Trong cùng một mức phân bón nhưng khi mật độ tăng thì tốc độ đẻ 

nhánh giảm nhánh do lượng phân đạm không đủ đáp ứng nhu cầu sinh trưởng 

của cây lúa, ở mật độ thưa cây lúa vẫn có tốc độ đẻ nhánh cao hơn. Như vậy 
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nếu cấy thưa, bón nhiều đạm thì sẽ kéo dài thời gian đẻ nhánh của cây lúa, 

cây dày và lượng đạm nhiều thì rút ngắn thời gian đẻ nhánh của cây lúa. Vì 

vậy cần bố trí mật độ cấy phù hợp và bón đủ đạm thì có thể tăng được số 

nhánh / m2, sớm đạt được số nhánh tối ưu trên đơn vị diện tích. 

So sánh số nhánh hữu hiệu với số nhánh tối đa ở các công thức chúng ta 

thấy khi mật độ thưa ở các liều lượng đạm khác nhau thì tốc độ đẻ nhánh của 

cây lúa tăng nhưng đồng thời cũng kéo dài thời gian đẻ nhánh và tỷ lệ nhánh 

hữu hiệu cũng giảm, đặc biệt là ở mức phân đạm nhiều, mật độ thưa kéo dài 

thời gian đẻ nhánh của cây lúa và làm tăng tỷ lệ nhánh vô hiệu (2,9 nhánh vô 

hiệu/khóm là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2). Số nhánh vô 

hiệu còn tăng khi mật độ tăng, mức phân bón tăng (3,0 nhánh/khóm) là ở liều 

lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2 và 2,2 nhánh/khóm là ở liều 

lượng bón 120 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2, do tốc độ đẻ nhánh tăng khi tăng 

lượng phân bón và mật độ cao số nhánh quá nhiều sự cạnh tranh về dinh 

dưỡng và ánh sáng do đó số lượng nhánh vô hiệu tăng mạnh. Vì vậy khi thâm 

canh lúa, tăng về mật độ để đảm bảo khoảng cách và chọn mức phân đạm phù 

hợp không được vượt quá giới hạn sinh trưởng của cây lúa sẽ làm giảm năng 

suất lúa, cần chọn mật độ phù hợp với mức phân bón tối ưu để điều khiển 

quần thể ruộng lúa sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất. 

Tóm lại: trong cùng một mật độ cấy khi liều lượng phân đạm bón tăng 

thì làm tăng tốc độ đẻ nhánh của cây lúa và cây lúa sớm đạt được số nhánh tối 

đa nhưng nếu tăng quá cao thì số nhánh vô hiệu sẽ tăng do kéo dài thời gian 

đẻ nhánh, các nhánh tăng về sau không tích luỹ đủ số là và vật chất cần thiết 

để hình thành bông.  

Trong cùng một mức phân bón thì khi mật độ giảm tốc độ đẻ nhánh của 

cây lúa có xu hướng tăng và số nhánh vô hiệu cũng tăng theo. 

Mật độ tăng, liều lượng phân đạm tăng cũng làm tăng số nhánh vô hiệu 

do số nhánh tăng quá cao không đạm bảo các điều kiện cần thiết để hình 

thành bông. 
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Tỷ lệ nhánh hữu hiệu giảm khi liều lượng phân đạm bón tăng do khí 

bón nhiều đạm có làm cho cây lúa đẻ nhánh sớm làm tăng số nhánh hữu hiệu 

trên cây nhưng cũng chính vì liều lượng phân đạm tăng làm kéo dài thời gian 

đẻ nhánh của cây lúa do đó tỷ lệ nhánh hữu hiệu giảm khi tăng liều lượng 

phân đạm bón. 

3.9. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ đến chỉ số diện tích lá 

(LAI) của giống lúa Nam Dương 99 qua các giai đoạn sinh trưởng 

Lá lúa là bộ phận chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp tổng hợp nên 

chất hữu cơ giúp cho các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa và tạo 

ra năng suất hạt. Chỉ tiêu diện tích lá (LAI) là một chỉ tiêu sinh lý quan trọng, 

phản ánh khả năng sinh trưởng phát triển của cây lúa ở các giai đoạn khác 

nhau, chỉ tiêu này có ý nghĩa quyết định đến diện tích quang hợp của quần thể 

ruộng lúa. Do đó, việc tăng hay giảm diện tích lá (LAI) tác động trực tiếp đến 

khả năng tích luỹ vật chất và năng suất thu hoạch của ruộng lúa. Chỉ tiêu này 

thay đổi tuỳ theo từng giống, lượng phân đạm bón và mật độ cấy, ở một mức 

nào đó khi chỉ số diện tích lá tăng lên thì cường độ quang hợp cũng sẽ tăng 

lên, nhưng đến một giới hạn nhất định thì cường độ quang hợp sẽ bắt đầu 

giảm do các lá che khuất lẫn nhau, không có khả năng tiếp xúc với ánh sáng 

mặt trời. Những lá phía dưới sẽ tiêu hao vật chất làm giảm quá trình tích luỹ 

vật chất và do đó chúng làm giảm năng suất quần thể ruộng lúa, chính vì vậy 

cần phải tìm hiểu và điều chỉnh sao cho chỉ số diện tích lá phù hợp. Để điều 

chỉnh được chỉ số diện tích lá có thể thông qua mật độ cấy và liều lượng phân 

đạm bón, điều chỉnh sao cho chỉ số diện tích lá tối ưu ở tất cả các giai đoạn 

sinh trưởng và phát triển của cây lúa tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

quang hợp đạt tối đa và tạo thành các chất hữu cơ. 

Kết quả theo dõi chỉ số diện tích lá ở các mật độ và mức phân đạm bón 

khác nhau của giống lúa Nam Dương 99 qua các công thức thí nghiệm được 

thể hiện ở bảng 3.9. 
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Qua theo dõi thí nghiệm nhận thấy rằng ở tất cả các công thức, chỉ số 

diện tích lá tăng dần qua các giai đoạn sinh trưởng và đạt tối đa ở giai đoạn 

trỗ bông sau đó giảm dần, điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật sinh 

trưởng phát triển của quần thể ruộng lúa. 

Bảng 3.9 Ảnh hưởng của mật độ cấy và liều lượng phân đạm đến 

chỉ số diện tích lá của các công thức thí nghiệm 

Liều lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/m2) 

Thời kỳ theo dõi chỉ số diện tích lá (m2 lá/m2 đất) 

Kết thúc đẻ nhánh Trỗ bông Chín sáp 

0 bón 

M1 1,5 2,7 2,4 

M2 1,8 3,5 3,3 

M3 2,3 4,4 4,0 

60 

M1 2,4 3,5 2,8 

M2 2,8 4,5 3,5 

M3 3,6 5,7 4,4 

90 

M1 3,1 4,3 2,8 

M2 4,2 5,6 3,7 

M3 5,0 5,4 4,5 

120 

M1 3,2 4,4 4,0 

M2 4,9 5,5 5,0 

M3 5,3 6,0 5,8 

150 

M1 4,6 5,3 4,8 

M2 5,4 5,9 5,8 

M3 5,5 6,1 5,7 

Qua bảng 3.9, cho thấy ảnh hưởng của mật độ cấy và liều lượng phân đạm 

đến chỉ số diện tích lá của các công thức thí nghiệm ở các giai đoạn khác nhau. 

Ở giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu chỉ số diện tích lá của các công thức thí 

nghiệm dao động từ 1,5m2 lá/m2 đất – 5,5 m2 lá/m2 đất. Cao nhất là ở liều 
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lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2 (5,5m2 lá/m2đất) và thấp nhất là là 

ở liều lượng 0 bón, mật độ 30 khóm/m2chỉ đạt 1,5m2 lá/m2 đất. Ở cùng mật độ 

thì diện tích lá tăng khi mật độ tăng, khi mức bón đạm tăng thì chỉ số diện tích 

lá cũng tăng theo do đó chỉ số diện tích lá tăng dần qua các mức bón và đạt 

cao nhất ở mức bón đạm cao nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 50 

khóm/m2 có chỉ số diện tích lá cao nhất. 

Trong giai đoạn lúa trỗ bông, chỉ số diện tích lá cao nhất và sự biến 

động tương tự như ở giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu và chỉ số diện tích lá lớn 

nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2  (6,1m2 lá/m2 ) và 

nhỏ nhất là ở liều lượng 0 bón, mật độ 30 khóm/m2 (2,7 m2 lá/m2); giữa các 

công thức thí nghiệm có sự biến động chỉ số diện tích lá tương đối lớn.  

Trong giai đoạn lúa chín sáp chỉ số diện tích lá có xu hướng giảm dần 

do có một số lá phía dưới tàn lụi, kết quả này hoàn toàn phù hợp với những 

nghiên cứu trước đây cho rằng trên đồng ruộng chỉ số diện tích lá (LAI) tăng 

dần trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây và đạt cao nhất vào thời kỳ 

lúa trỗ bông, sau đó giảm dần đến giai đoạn lúa chín hoàn toàn( Phạm Văn 

Cường, 2007, 2008). Chỉ số diện tích lá cao nhất là ở liều lượng bón 150 

kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2 (5,8 m2 lá/m2 ) và đạt chỉ số diện tích lá nhỏ nhất 

là ở liều lượng 0 bón, mật độ 30 khóm/m2 (2,4 m2 lá/m2 ). 

Tóm lại: trong cùng một mức phân bón thì khi tăng mật độ chỉ số diện 

tích lá có xu hướng tăng và diện tích lá có xu hướng tăng khi tăng liều lượng 

phân đạm. Theo Đào Thế Tuấn (1970), thì chỉ số diện tích lá với những giống 

lúa cao cây diện tích lá trong phạm vi 5 - 6 không làm giảm năng suất lúa 

nhưng nếu vượt khỏi giới hạn này thì năng suất sẽ giảm. Ngược lại, đối với 

những giống lúa thân thấp lá đứng chỉ số diện tích lá vượt khỏi giới hạn 5 - 6 

thì năng suất vẫn tăng. Khi chỉ số diện tích lá tăng thì năng suất sinh vật học 

tăng theo tuy nhiên năng suất kinh tế không tỉ lệ thuận với năng suất sinh vật 

học. Nguyên nhân của hiện tượng này là do chỉ số diện tích lá vượt quá một 

mức nào đó thì lượng chất khô tích luỹ được nhưng không vận chuyển được 



 

 

66 

về bông hạt. Vì vậy chỉ số diện tích lá lớn chưa chắc đã cho năng suất cao mà 

còn có thể là nguyên nhân phát sinh thêm sâu bệnh hại ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến năng suất. Điều khiển quần thể ruộng lá có chỉ số diện tích là phù 

hợp là một yếu tố có vai trò quyết định đến năng suất thu hoạch sau này, phân 

đạm và mật độ gieo cấy là hai yếu tố quan trọng để điều khiển chỉ số diện tích 

lá phù hợp cho từng nhóm giống ở từng giai đoạn sinh trưởng phát triển. 

3.10. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ đến khối lượng chất 

khô tích luỹ của giống Nam Dương 99 qua các giai đoạn sinh trưởng, 

phát triển 

Chất khô là chất hữu cơ tạo ra được từ quá trình hút dinh dưỡng và 

quang hợp của cây lúa. Khả năng tích luỹ chất khô của cây lúa và sự vận 

chuyển các hợp chất hữu cơ từ các cơ quan bộ phận về cơ quan sinh sản là cơ 

sở cho việc tạo ra năng suất hạt. Chính vì vậy mà khả năng tích luỹ chất khô 

của cây lúa càng cao thì tiềm năng cho năng suất càng lớn. Kết quả nghiên 

cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ ảnh hưởng đến khả năng 

tích luỹ chất khô được trình bày ở bảng 3.9, qua 3 lần theo dõi vào 3 giai đoạn 

sinh trưởng của cây lúa thì thấy khối lượng chất khô tích luỹ của các công 

thức có xu hướng tăng dần từ giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu đến giai đoạn chín sáp. 

Qua bảng số liệu 3.10 cho thấy, ở các công thức khối lượng chất khô 

tích luỹ tăng nhanh từ giai đoạn lúa đẻ nhánh hữu hiệu đến giai đoạn lúa trỗ 

bông và giai đoạn lúa chín sáp. 

Trong giai đoạn lúa đẻ nhánh hữu hiệu khối lượng chất khô tích luỹ còn 

thấp vì ở giai đoạn này cây lúa đang ở giai đoạn phát triển mạnh về thân lá 

(thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng) nên khối lượng chất khô tích luỹ chưa được 

nhiều. Ở giai đoạn này chúng ta thấy rằng trong cùng một mức phân bón thì 

mật độ càng thưa khối lượng tích luỹ chất khô càng được nhiều, còn ở cùng 

một mật độ thì khi mức phân bón tăng thì khối lượng chất khô tích luỹ tăng. 

Khối lượng chất khô tích luỹ cao nhất ở công thức D5M1 (9,8 g chất khô 

/khóm) và thấp nhất là công thức D1M3 (4,7 gam chất khô/khóm). Điều này 

hoàn toàn phù hợp với quy luật sinh trưởng phát triển của cây lúa khi mật độ 
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thưa hoặc khi tăng liều lượng phân đạm thì thân lá phát triển mạnh số lá sẽ 

nhiều hơn đồng thời số nhánh nhiều hơn do đó khả năng tích luỹ chất khô sẽ 

nhiều hơn. 

Bảng 3.10.  Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ đến 

khối lượng chất khô tích luỹ của giống Nam Dương 99 qua các 

giai đoạn sinh trưởng, phát triển 

Liều lượng đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/m2) 

Thời kỳ theo dõi tích luỹ chất khô(g/khóm) 

Đẻ nhánh hữu hiệu Trỗ bông Chín sáp 

0 bón 

M1 5,5 29,1 32,5 

M2 5,1 28,7 32,2 

M3 4,7 28,5 31,3 

60 

M1 5,6 28,6 36,3 

M2 5,2 27,6 35,7 

M3 5,0 27,8 35,5 

90 

M1 8,1 36,3 43,8 

M2 8,0 37,1 42,2 

M3 7,8 34,2 41,9 

120 

M1 9,2 39,0 45,8 

M2 8,7 37,3 44,6 

M3 8,2 35,9 42,4 

150 

M1 9,8 43,5 46,2 

M2 9,5 42,2 45,8 

M3 9,4 41,8 43,3 

Trong giai đoạn lúa trỗ bông, giai đoạn này bộ thân lá đã hoàn thiện cây 

lúa đạt được số nhánh, số lá tối đa và chuyển sang giai đoạn vận chuyển chất 

hữu cơ về cơ quan sinh sản nên khả năng tích luỹ chất khô tăng. Khối lượng 

chất khô tích luỹ cao nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 30 

khóm/m2 (43,5 g chất khô/khóm;  khối lượng chất khô tích luỹ thấp nhất là ở 

liều lượng 0 bón, mật độ 50 khóm/m2 (28,5 g chất khô/khóm). Trong giai 

đoạn này cũng tương tự như ở giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu khối lượng chất 

khô tích luỹ tỉ lệ thuận với lượng đạm bón và tỉ lệ nghịch với mật độ 
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Trong giai đoạn lúa chín sáp khối lượng chất khô đạt cao nhất ở liều 

lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 (46,2 gam chất khô/khóm) và 

khối lượng chất khô thấp nhất là ở liều lượng 0 bón, mật độ 50 khóm/m2 (31,3 

gam chất khô/khóm). 

Tóm lại: Trong các giai đoạn theo dõi thì đều thấy rằng khi mật độ tăng 

thì khả năng tích luỹ chất khô giảm và khi tăng liều lượng phân đạm thì tăng 

khả năng tích luỹ chất khô. Qua bảng số liệu 4.10 cho thấy, giữa 2 liều lượng 

bón đạm 0 và 60 kgN/ha thì sự khác nhau về khả năng tích luỹ chất khô là 

không lớn, như vậy là ở mức độ phân đạm bón 60kg N/ha chưa thể hiện được 

vai trò của phân đạm đối với cây lúa. Khối lượng chất khô tăng rõ rệt ở liều 

lượng bón đạm 90, 120, 150 kgN/ha. ở các mức bón đạm tăng thì khả năng 

tích luỹ chất khô tăng tuy nhiên chúng chỉ tăng đến một giới hạn nhất định, 

qua bảng số liệu 4.9 chúng ta thấy cùng mật độ 30 khóm/m2 trong giai đoạn 

lúa chín sáp giữa mức 0 - 60 kgN/ha khối lượng chất khô tăng 3,8 g/ khóm, 

giữa công thức 60 – 90 kgN/ha khối lượng chất khô tăng 7,5 g/khóm, giữa 

công thức 90 – 120 kgN/ha  khối lượng chất khô tăng 2 g/khóm và giữa mức 

120 – 150 kgN/ha khối lượng chất khô tích luỹ tăng 0.4 g/khóm. Như vậy, 

khối lượng chất khô có xu hướng tăng theo tỷ lệ đạm nhưng chỉ tăng được 

đến một giới hạn nhất định là sẽ giảm. 

Trong cùng một mức phân bón thì khi mật độ giảm sẽ có xu hướng tăng 

khối lượng chất khô, khả năng tích luỹ chất khô tăng sẽ làm tăng năng suất. 

Tuy nhiên năng suất ruộng lúa là năng suất quần thể, do đó cần điều chỉnh 

mật độ và liều lượng phân đạm phù hợp đảm bảo cho quần thể ruộng lúa có 

khả năng tích luỹ chất khô cao nhất, sẽ cho năng suất thu hoạch cao nhất. 

3.11. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến mức độ 

nhiễm một số sâu, bệnh của giống lúa Nam Dương 99 

Sâu bệnh là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

năng suất và chất lượng thóc gạo, dẫn đến làm giảm hiệu quả kinh tế hoặc có 

thể mất trắng nếu không được phòng trừ kịp thời.Trong suốt quá trình sinh 

trưởng, phát triển của cây lúa có rất nhiều các loại sâu, bệnh hại. Khả năng 
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chống chịu sâu, bệnh của cây lúa là do bản chất di truyền của giống: do đặc 

tính sinh lý, sinh hoá, hình thái cây quy định hoặc cũng chịu ảnh hưởng của 

điều kiện ngoại cảnh: thời tiết khí hậu và cũng có thể do ảnh hưởng của chế 

độ canh tác: mật độ, phân bón, nước tưới…Đánh giá ảnh hưởng của liều 

lượng phân đạm và mật độ cấy đến tình hình nhiễm sâu, bệnh trên đồng ruộng 

qua các công thức thí nghiệm kết quả cho thấy: Mức bón phân đạm và mật độ 

cấy ảnh hưởng đến khả năng chống chịu một số sâu, bệnh hại chính của các 

công thức nghiên cứu.  

+ Ảnh hưởng của liều lượng N và mật độ cấy đến mức độ phát sinh sâu 

hại của giống lúa Nam Dương 99 

Số lượng bảng 3.11 a cho thấy: Mức độ phân đạm bón càng cao, mật độ 

cấy tăng thì tạo ra quần thể ruộng lúa rậm rạp, không thông thoáng, ẩm độ 

đồng ruộng cao tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát sinh, phát triển mạnh và 

ngược lại, mật độ cấy thưa, mức đạm bón thấp cây lúa kém phát triển, cấu 

trúc quần thể ruộng lúa thông thoáng hơn nên ít phát sinh, phát triển sâu, bệnh 

hại hơn. 

Sâu cuốn lá nhỏ: Ở liều lượng phân đạm tăng, mật độ cấy tăng lên thì 

làm tăng mức độ gây hại của sâu cuốn lá nhỏ. Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện ở hai 

thời kỳ chủ yếu là cuối đẻ nhánh và giai đoạn lúa trỗ bông. Sâu đục thân hại 

nhiều nhất là là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2. Sâu cuốn 

lá nhỏ hại thấp nhất là ở công thức không bón N, mật độ 30 khóm/m2 và 40 

khóm/m2; ở liều lượng bón 60 kg N/ha, mật độ 50 khóm/m2. 

Rầy nâu mức độ bị nhiễm rất nhẹ vì đây là giống kháng rầy nên ảnh 

hưởng của liều lượng phân đạm, mật độ không ảnh hưởng nhiều. Rầy nâu 

xuất hiện ở giai đoạn lúa kết thúc đẻ nhánh nhưng với mật độ thấp, không ảnh 

hưởng đến năng suất 

Sâu đục thân xuất hiện ở hầu hết các thời kỳ sinh trưởng, phát triển của 

cây lúa trên tất cả các công thức và bị nhiều nhất là vào giai đoạn trỗ bông. 

Công thức bị sâu đục thân hại nhiều nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật 



 

 

70 

độ 40 khóm/m2 và ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2. Bị sâu 

đục thân hại ít nhất là ở liều lượng 0 bón 0 kgN/ha, mật độ 30 - 40 - 50 

khóm/m2. Nhìn chung, khi liều lượng đạm bón càng cao thì mật độ sâu đục 

thân hại càng nhiều, nhưng gây hại ở mức độ thấp, không ảnh hưởng nhiều 

đến năng suất. 

Bảng 3.11.a.  Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy 

đến mức độ nhiễm một số sâu của giống lúa Nam Dương 99 

Đơn vị tính: Điểm 

Liều lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/m2) 

Kết thúc đẻ nhánh  Chín hoàn toàn 

Đục 

thân 
C.Lá R.Nâu 

Đục 

thân 
C.Lá R.Nâu 

0 bón 

M1 0 0 0 0 0 0 

M2 0 0 0 0 1 0 

M3 0 0 0 1 1 0 

60 

M1 0 0 0 0 1 0 

M2 0 0 0 1 1 1 

M3 0 0-1 0 1 1 0 

90 

M1 0 0 0 1 1 0 

M2 0 0-1 0 1 1-3 1 

M3 0 0-1 0 1 1-3 1 

120 

M1 0 0 0 1 1-3 0 

M2 0 1 0 1-3 1-3 1 

M3 0-1 1 0 1-3 1-3 1 

150 

M1 0 1 0 1-3 1-3 1 

M2 0-1 1 0 1-3 1-3 1 

M3 0-1 1 0 1-3 1-3 1 
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+ Ảnh hưởng của liều lượng N và mật độ cấy đến mức độ phát sinh 

bệnh hại của giống lúa Nam Dương 99 

Bảng 3.11.b.  Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy 

đến mức độ nhiễm một số bệnh của giống lúa Nam Dương 99 

Đơn vị tính: Điểm 

Liều lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/m2) 

Kết thúc đẻ nhánh Chín hoàn toàn 

Khô vằn Bạc lá Đạo ôn Khô vằn Bạc lá Đạo ôn 

0 bón 

M1 0 0 0-1 0 0 1 

M2 0 0 0-1 0 0 1 

M3 0 0 1 0 0 1 

60 

M1 0 0 1 0 0 1 

M2 0 0 1 1 0 1 

M3 0 0 1 1 0 1 

90 

M1 0 0 1 1 0 1 

M2 0 0 1 1 0 1 

M3 0 0 1 1-3 0 1 

120 

M1 0 0 1 1 0 1 

M2 0 0 1 1 0 1 

M3 0-1 0 1 1-3 0 1-3 

150 

M1 0-1 0 1 1-3 0 1 

M2 0-1 0 1-3 1-3 0 1-3 

M3 1-3 1-3 1 1-3 0 1-3 

 

Qua bảng 3.11.b cho thấy tình hình bệnh hại trên lúa Nam Dương 99 

trong vụ Xuân tại Ninh Bình là bệnh khô vằn và bệnh đạo ôn lá: 

Bệnh khô vằn xuất hiện chủ yếu ở giai đoạn từ trỗ bông – chín hoàn 

toàn, mức độ gây hại nhẹ. Công thức bị nhiễm nhiều nhất là ở liều lượng bón 

150 kgN/ha, mật độ 30 – 40 – 50 khóm/m2 (mức độ nhiễm từ 1 – 3); còn các 

công thức không bón phân hầu như không bị nhiễm bệnh khô vằn. 
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Bệnh đạo ôn xuất hiện ở hầu hết các công thức, bệnh đạo ôn xuất hiện 

trong vụ Xuân 2012 chủ yếu từ lúa đẻ nhánh rộ - kết thúc đẻ nhánh và đây là 

giai đoạn bệnh đạo ôn hại lá, mức độ gây hại nặng nhất là ở các công thức 

bón nhiều đạm với mật độ dày còn các công thức không bón đạm và mật độ 

thưa thì ít bị nhiễm hơn.  

Qua kết quả theo dõi diễn biến tình hình sâu, bệnh hại ở trên chúng tôi 

thấy trong điều kiện đầu tư thâm canh (khi bón nhiều phân, cấy dày) cần chú 

ý kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để có những phát hiện kịp thời tình hình 

sâu bệnh, để có biện pháp phòng trừ tránh lây lan bùng phát thành dịch. 

3.12.  Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy đến các yếu tố cấu 

thành năng suất và năng suất lý thuyết của giống lúa Nam Dương 99 

Năng suất là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất, là chỉ tiêu quan 

trọng nhất, nó phản ánh đầy đủ tình hình sinh trưởng, phát triển tốt hay xấu 

của cấy lúa. Năng suất của quần thể ruộng lúa phụ thuộc vào các yếu tố cấu 

thành năng suất: Số bông /m2, số hạt trên bông, tỷ lệ hạt chắc, trọng lượng 

nghìn hạt. 

Các yếu tố cấu thành năng suất được hình thành trong suốt quá trình 

sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Mỗi yếu tố cấu thành năng suất được xác 

định ở mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát triển khác nhau. Số bông /m2 phụ 

thuộc vào mật độ cấy và khả năng đẻ nhánh của cấy lúa, số hạt trên bông 

được quyết đinh vào giai đoạn sinh trưởng sinh thực, khối lượng 1000 hạt, tỷ 

lệ hạt chắc chịu ảnh hưởng nhiều ở giai đoạn trước và sau trỗ. Tuy nhiên các 

yếu tố cấu thàng năng suất cũng có mối quan hệ mật thiết với nhau, nếu số 

bông /m2 thấp thì số hạt trên bông tăng và trọng lượng 1000, tỷ lệ hạt chắc 

cũng tăng đến một giới hạn nhất định và ngược lại nếu số bông /m2 tăng thì 

bông sẽ bé và khi đó thì  số hạt/ bông sẽ giảm.  

Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất phụ thuộc vào rất nhiều 

các yếu tố tác động như: điều kiện thời tiết khí hậu, biện pháp kỹ thuật canh 

tác, bản chất di truyền của giống, phân bón, mật độ cấy,… trong đó liều lượng 
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phân đạm và mật độ cấy là những yếu tố chính tác động đến năng suất và các 

yếu tố cấu thành năng suất. Kết quả của sự tác động đó lên giống lúa Nam 

Dương 99 được thể hiện ở bảng 3.12. 

Bảng 3.12.  Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ cấy 

đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa Nam Dương 99 

Liều 

lượng 

đạm 

(kgN/ha) 

Mật độ 

(khóm/m2) 

Số 

bông/m2 

(bông) 

Tổng số 

hạt/bông 

(hạt) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỷ lệ 

hạt 

lép(%) 

KL 1000 

hạt (g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

0 bón 

M1 160,0 135,6 120,0 11,5 26,3 50,5 

M2 197,3 127,8 108,6 15,0 26,0 55,7 

M3 233,3 125,0 103,4 17,3 25,9 62,5 

60 

M1 204,0 140,2 123,8 11,7 26,2 66,2 

M2 245,3 135,6 119,3 12,0 25,8 75,5 

M3 273,3 130,1 113,8 12,5 25,7 79,9 

90 

M1 212,0 155,3 136,8 11,9 26,1 75,7 

M2 256,0 140,5 122,9 12,5 25,9 81,5 

M3 290,0 132,6 114,4 13,7 25,8 85,6 

120 

M1 256,0 147,8 127,1 14,0 26,2 85,3 

M2 317,3 136,7 116,9 14,5 25,9 96,1 

M3 316,7 132,0 111,9 15,2 25,8 91,9 

150 

M1 262,0 138,9 118,7 14,5 26,0 80,9 

M2 328,0 129,5 102,2 21,1 25,6 85,8 

M3 333,3 126,4 98,7 21,9 25,5 83,8 

CV%       3,1 

LSD0,05        4,07 

Kết quả ở bảng 3.12 cho thấy khi nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng 

đạm, mật độ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lý thuyết cho 

thấy: 
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Số bông /m2 của các công thức dao động từ 333,3 - 160 bông/ m2, cao 

nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2  (333,3 bông/ m2); 

thấp nhất là ở liều lượng 0 bón 0 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 (160 bông/m2). 

Điều đó cho thấy số bông/m2 của giống lúa Nam Dương 99 phụ thuộc vào 

liều lượng phân đạm và mật độ cấy.  

Xét trên cùng một liều lượng phân đạm, số bông /m2 tăng theo chiều 

tăng của mật độ cấy.  

Xét trên cùng một mật độ số bông/m2 tỷ lệ thuận với mức đạm tăng và 

mức độ tăng đến một giới hạn nhất định. Số bông/m2 đạt cao nhất ở mức đạm 

150 kg N/ha (333,3 bông /m2).  

Như vậy, nếu xét đồng thời mối tương tác cả liều lượng đạm, mật độ 

cấy ta thấy số bông/ m2 tăng theo mật độ cấy và liều lượng phân đạm tăng Số 

bông/m2 cao nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 40 khóm/m2. Số 

bông/m2 là yếu tố biến động nhiều nhất, đây cùng là yếu tố ảnh hưởng nhiều 

đến năng suất và yếu tố này là yếu tố mà chúng ta có thể điều khiển dựa vào 

mật độ cấy và liều lượng phân đạm bón. 

Số hạt/ bông phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Giống, điều kiện thời 

tiết khí hậu, mật độ, nước tưới, dinh dưỡng…liên quan mật thiết đến quá trinh 

sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Số hạt/bông phụ thuộc vào khả năng phân 

hoá hoa lúa trên bông, yếu tố này phụ thuộc vào các giai đoạn sinh trưởng, 

phát triển của cây lúa. Nếu nhánh được sinh ra sớm đủ thời gian tích luỹ dinh 

dưỡng, có đủ số lá cần thiết (gần bằng số lá vốn có của giống), và đặc biệt là 

được bón đầy đủ dinh dưỡng khi cây lúa bắt đầu phân hoá đòng (bón đón 

đòng ở bước phân hoá 1 - 3 của cây lúa) thì sẽ làm tăng số hoa/bông, giảm số 

hoa thoái hoá và kết quả cuối cùng là cho số hạt trên bông nhiều. Qua kết quả 

thí nghiệm ở bảng 3.12 cho thấy, số hạt trên bông dao động trong khoảng từ 

155,3 hạt/ bông (là ở liều lượng bón 90 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2) và số 

hạt/ bông thấp nhất là 101,2 hạt /bông (là ở liều lượng 150 kgN/ha, mật độ 50 

khóm/m2). Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng số hạt trên bông tăng khi 
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tăng liều lượng phân đạm và giảm mật độ, ngược lại nếu tăng mật độ và giảm 

liều lượng phân đạm thì số hạt trên bông sẽ giảm, do có sự cạnh tranh nhau về 

dinh dưỡng và ánh sáng. Khi liều lượng phân đạm tăng quá cao 150 kg N/ha 

thì làm tăng số bông /m2 quá cao làm cho số hạt trên bông giảm xuống. 

Số hạt chắc/bông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết lúc 

trỗ bông, liều lượng phân đạm, tình hình sâu bệnh…Qua kết quả thí nghiệm 

cho thấy sự ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến tỷ lệ hạt chắc như 

sau: Hạt chắc/ bông dao động trong khoảng từ 136,8 – 98,7 hạt/bông. Công 

thức có số hạt chắc/bông lớn nhất là ở liều lượng bón 90 kgN/ha, mật độ 30 

khóm/m2 (136,8 hạt chắc/bông); là ở liều lượng 0 bón 0 kgN/ha, mật độ 50 

khóm/m2 có số hạt chắc/bông nhỏ nhất (103,4 hạt/bông). Điều này cho thấy 

số hạt chắc/bông phụ thuộc vào mật độ cấy và liều lượng đạm bón, số hạt 

chắc/bông có xu hướng giảm khi tăng mật độ cấy, số bông/m2 càng nhiều thì 

số hạt chắc/bông càng giảm, tuy nhiên khi tăng liều lượng phân đạm thì số hạt 

chắc/bông sẽ tăng, nhưng nếu tăng quá cao thì số hạt chắc trên bông lại giảm. 

Tỷ lệ hạt lép của các công thức dao động trong khoảng từ 11,5% - 

21,9% công thức có tỷ lệ hạt lép lớn nhất là ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật 

độ 30 khóm/m2 có 21,9% hạt lép và công thức có tỷ lệ hạt lép thấp nhất là ở 

liều lượng 0 bón 0 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 (11,5% hạt lép). Qua bảng kết 

quả thí nghiện trên thấy rằng khi tăng liều lượng phân đạm thì tỷ lệ hạt lép 

trên lên, những liều lượng đạm ban đầu thì tỷ lệ hạt lép tăn lên chậm không 

đáng kể gì so với khả năng tăng số hạt trên bông tuy nhiên nếu tăng lượng 

đạm quá cao thì sẽ làm tăng số hạt lép trên bông tăng lên nhiều hơn và tỷ lệ 

hạt lép còn tăng lên khi mật độ giảm xuống.  

Khối lượng 1000 hạt được quyết định ở thời gian quang hợp sau khi trỗ 

bông và sự vận chuyển vật chất tích luỹ về hạt, nếu chăm sóc không cân đối  

về dinh dưỡng, nước tưới, sâu bệnh có thể làm giảm khôi lượng 1000 hạt. 

Khối lượng 1000 là yếu tố phụ thuộc vào bản chất di truyền của mỗi giống, 

chúng có quan hệ mật thiết và khó tác động nhất. Qua kết quả thí nghiện 
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chúng ta thấy khối lượng 1000 biến động không nhiều từ 25,6 - 26,3, khi mật 

độ tăng làm cho khối lượng 1000 hạt có xu hướng giảm tuy nhiên điều đó 

không đáng kể. 

Năng suất lý thuyết được tính trên cơ sở các yếu tố cấu thành năng suất 

NSLT = số bông /m2 x số hạt/ bông x tỷ lệ hạt chắc % x P1000hạt (g) x10-6 

(tạ/ha). Các yếu tố cấu thành năng suất có quan hệ mật thiết với nhau, các yếu 

tố cấu thành năng suất cao và phù hợp sẽ cho năng suất quần thể cao. Kết quả 

ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ đến năng suất lý thuyết được trình 

bày ở bảng 3.11 cho thấy năng suất lý thuyết dao động trong khoảng từ 50,0 

tạ/ha – 96,1 tạ/ha. Cao nhất là ở liều lượng bón 120 kgN/ha, mật độ 40 

khóm/m2 đạt năng suất lý thuyết 96,1 tạ/ha và công thức đạt năng suất lý 

thuyết thấp nhất là ở liều lượng 0 bón 0 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 đạt 50,0 

tạ/ha. So sánh giữa các công thức ở mức ý nghĩa 95% thì thấy ở liều lượng 

bón 120 kgN/ha, mật độ 40 khóm/m2 có năng suất vượt trội so với các công 

thức khác. 

3.13.  Ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ cấy đến năng suất thực 

thu của giống lúa Nam Dương 99 

Năng suất thực thu là một yếu tố tổng hợp của cả quá trình sinh trưởng 

và phát triển của cây lúa, Năng suất lý thuyết mới chỉ phản ánh được tiềm 

năng năng suất mà chưa phản ánh hết mối quan hệ tổng hoà của các yếu tố 

cấu thành năng suất quần thể ruộng lúa. Đánh giá năng suất thực thu mới thấy 

rõ được mối tác động tổng hợp của các yếu tố lên quá trình hình thành năng 

suất ruộng lúa . Năng suất thực thu là yếu tố quan trọng để lựa chọn liều 

lượng phân đạm và mật độ cấy phù hợp cho mỗi giống trên những chân đất 

xác định. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ cấy 

đến năng suất thực thu của giống lúa Nam Dương 99 được thể hiện cụ thể ở 

bảng 3.12. 

Qua bảng số liệu 3.13 cho thấy: Năng suất thực thu dao động lớn từ 

40,0tạ/ ha – 83,7 tạ/ha, đạt năng suất cao nhất là ở liều lượng bón 120 kgN/ha, 
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mật độ 40 khóm/m2 (83,7 tạ/ha) và công thức đạt năng suất thực thu thấp nhất 

là ở liều lượng 0 bón 0 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 (40,0 tạ/ha). 

Xét về lượng đạm: kết quả xử lý thống kê cho thấy năng suất đạt cao 

nhất là ở liều lượng bón 120 kgN/ha, mật độ 40 khóm/m2 đạt 83,7 tạ/ha sau 

đó lượng đạm tăng lên 150 kg N/ha thì năng suất không tăng theo lượng đạm 

mà còn có xu hướng giảm. Năng suất tăng ở mức bón từ 0 – 90 kg tăng dần 

theo lượng đạm lượng đạm bón ở mức ý nghĩa 95%, khi tăng lượng đạm từ 90 

- 150 thì năng suất không tăng mà có xu hướng giảm, tuy nhiên mức giảm này 

không có ý nghĩa thống kê.  

Xét về mật độ ta thấy ở là ở liều lượng bón 0 kgN/ha thì năng suất tăng 

theo mật độ và năng suất cao nhất là ở mật độ 50 khóm/m2 có sự khác biệt có 

ý nghĩa ở mức 95%, còn mật độ mật độ 30 - 40 khóm/m2 có sự tăng tuy nhiên 

không có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Ở liều lượng bón 60 kgN/ha thì ta lại thấy: mật độ tăng thì năng suất 

tăng theo và năng suất cao nhất là ở mật độ 50 khóm/m2, tuy nhiên giữa mật 

độ 40 khóm/m2 và 50 khóm/m2 sự khác nhau không có ý nghĩa tin cậy, mà chỉ 

khác nhau có ý nghĩa với mật độ cấy 30 khóm/m2, ở độ tin cậy 95%. 

Ở liều lượng bón 90 kgN/ha thì năng suất cao nhất ở mật độ 40 

khóm/m2  tuy nhiên giữa mật độ 40 – 50 khóm/m2 sự sai khác không đáng tin 

cậy chỉ khác 30 khóm/m2 ở mức tin cậy 95%. 

Ở liều lượng bón 120 kgN/ha thì năng suất đạt cao nhất ở mật độ 40 

khóm/m2 và cũng tương tự như ở liều lượng bón 90 kgN/ha thì mức sai khác 

có ý nghĩa chỉ với mật độ 30 khóm/m2 còn giữa mật độ 40 và 50 khóm/m2 sự 

sai khác không đáng tin cậy. 

Ở liều lượng bón 150 kgN/ha thì ta lại thấy năng suất cao nhất ở mật độ 

30 khóm/m2 giảm dần xuống khi mật độ tăng, nhưng giữa mật độ 30 – 40 

khóm/m2 sự sai khác nhau không có ý nghĩa, chỉ khác với mật độ 50 

khóm/m2. 
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Bảng 3.13. Ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ cấy đến 

năng suất thực thu của giống lúa Nam Dương 99  

Đơn vị tính: (tạ/ha) 

Liều lượng 

đạm (kgN/ha) 

Mật độ cấy (khóm/m2) 

TB theo phân bón 
M1 M2 M3 

0 bón 40,0 40,7 44,0 41,6 

60 63,4 67,1 68,3 66,3 

90 73,6** 79,3* 78,3* 77,1 

120 78,5* 83,7* 81,3* 81,2 

150 81,4* 81,3* 77,6* 80,1 

Tb theo mật độ 67,4 70,4 69,9 69,2 

CV% = 7,2 

LSD0.05(M và D) =8,5 (tạ/ha); LSD0.05(D)= 7,13 (tạ/ha); LSD005(M)= 3,8 (tạ/ha) 

Tóm lại liều lượng phân đạm và mật độ có mối tương quan với nhau, sự 

khác nhau năng suất giữa các mật độ trong các mức phân bón có sự khác nhau 

ở một mức độ nhất định và còn phải tuỳ vào liều lượng phân bón để xác định 

mật độ cụ thể. Mật độ ảnh hưởng đến năng suất không rõ rệt (sai khác không 

có ý nghĩa) nếu so sánh trung bình. 

Như vậy để đạt được năng suất cao và đạt hiệu quả kinh tế tối ưu nhất 

thì người sản xuất cần phải chọn lượng phân đạm phù hợp với mật độ cấy cụ 

thể, và tuỳ vào điều kiện sản  xuất cụ thể, nhằm đạt được năng suất kinh tế 

cao nhất. 

3.14. Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón và mật độ đến hiệu suất sử 

dụng phân đạm 

Trong các yếu tố dinh dưỡng thì đạm luôn đóng vai trò lớn nhất đối với 

năng suất lúa, hiệu suất sử dụng phân đạm trên giống lúa Nam dương 99 được 

thể hiện ở bảng 3.14. 

 



 

 

79 

Bảng 3.14.  Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón và mật độ đến 

hiệu suất  sử dụng phân đạm 

Mức phân bón 

Hiệu suất chung 

kg thóc/ kg N 

Hiệu suất riêng từng nấc 

kg thóc /kg N 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

60 kgN/ha 39,0 43,9 40,5 39,0 43,9 40,5 

90 kg N/ha 37,3 42,9 38,1 33,9 40,8 33,3 

120 kg N/ha 32,1 35,8 31,1 16,3 14,7 10,0 

150 kg N/ha 27,6 27,0 22,4 9,7 -8,0 -12,3 
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Đồ thị 3.3. Đồ thị tương quan giữa liều lượng đạm và mật độ cấy đến 

hiệu suất sử dụng phân đạm của giống lúa Nam Dương 99. 

Kết quả bảng 3.14 cho thấy, hiệu suất sử dụng phân đạm chung dao 

động từ 22,4 kg thóc/kg N – 43,9 kg thóc/kg N. Công thức có hiệu suất sử 

dụng đạm cao nhất là  ở liều lượng bón 60 kg N/ha, mật độ 40 khóm/m2 đạt  

(43,9 kgthóc/kg N) và công thức có hiệu suất sử dụng đạm thấp nhất là ở liều 

lượng bón 150 kg N/ha, mật độ 50 khóm/m2 (22,4 kgthóc/kg N). Hiệu suất 

chung sử dụng đạm ở các mật độ cấy khác nhau là khác nhau. Cụ thể như ở 

mức bón đạm 60 kg N/ha thì ta thấy hiệu suất sử dụng phân đạm chung dao 
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động từ 39,0 kg thóc/kg N - 43,9 kg thóc /kg N, ở mức phân đạm 60 kg N/ ha 

cho thấy khi tăng mật độ từ 30 – 50 khóm/m2  thì hiệu suất sử dụng phân đạm 

tăng nhưng đến mật độ 50 khóm/m2  thì chúng ta thấy hiệu suất sử dụng phân 

đạm có xu hướng giảm. Như vậy, hiệu suất sử dụng phân đạm còn phụ thuộc 

vào mật độ cấy vì vậy cần bố trí mật độ cấy phù hợp với từng giống lúa để đạt 

được hiệu suất sử dụng phân đạm cao nhất. 

Ở hiệu suất sử dụng phân đạm riêng cho thấy hiệu suất sử dụng phân 

đạm riêng ở từng mức phân bón cũng tăng tương tự như hiệu suất chung khi 

tăng mật độ thì hiệu suất tăng đến một giới hạn nhất định sau đó có xu hướng 

giảm xuống. Cũng qua bảng hiệu suất sử dụng phân đạm riêng cho chúng ta 

thấy rõ hơn được mối tương quan giữa mật độ và hiệu suất sử dụng phân đạm, 

khi mật độ tăng thì hiệu suất sử dụng phân đạm tăng nhanh đến giới hạn nhất 

định rồi giảm xuống. Hiệu suất sử dụng phân đạm cao nhất ở mức bón 60 

kgN/ha và sau đó giảm xuống khi chúng ta tăng liều lượng phân đạm, mật độ 

cấy thấp thì hiệu suất sử dụng phân đạm giảm chậm hơn mật độ cao (ở liều 

lượng 0 bón 0 kgN/ha, mật độ 30 khóm/m2 - ở liều lượng bón 150 kgN/ha, 

mật độ 30 khóm/m2  hiệu suất giảm từ 39,0 - 9,7 kg thóc/kg N; ở liều lượng 0 

bón 0 kgN/ha, mật độ 50 khóm/m2 – ở liều lượng bón 150 kgN/ha, mật độ 50 

khóm/m2 hiệu suất giảm từ 40,5 – (-12,3)kg thóc/kg N). 

Như vậy hiệu suất sử dụng phân đạm đã tuân theo định luật bội thu 

giảm dần (bội thu không hẳn tỷ lệ thuận với lượng phân bón thêm cho cây). 

Hiệu suất sử dụng phân đạm phụ thuộc vào mật độ gieo cấy. 

3.15. Tương quan giữa liều lượng đạm và năng suất thực thu của giống 

lúa Nam Dương 99 ở các mật độ cấy khác nhau. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm, mật độ cấy đến sinh 

trưởng, phát triển  và năng suất của giống lúa Nam Dương 99  trong vụ xuân 

2012 tại Ninh Bình, chúng tôi nhận thấy năng suất lúa phụ thuộc rất nhiều vào 

liều lượng phân đạm bón và mật độ cấy. Tuy nhiên không phải cứ tăng liều 
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lượng đạm, tăng mật độ cấy là tăng được năng suất lúa, đồng thời không phải 

tăng được năng suất lớn nhất là thu được hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Để đạt được hiệu quả kinh tế thì cần phải xác định được chính xác 

lượng phân đạm phù hợp với mật độ cấy tối ưu. Quan hệ giữa năng suất của 

giống lúa Nam Dương 99 tại Ninh Bình với liều lượng đạm ở các mật độ cấy 

khác nhau được thể hiện ở các đồ thị 3.4, 3.5, 3.6. 

 

Đồ thị 3.4. Đồ thị tương quan  giữa liều lượng đạm và năng 

suất ở mật độ cấy 30 khóm/m2  

 

Hình 3.5 Đồ thị tương quan  giữa liều lượng đạm và năng suất ở mật 

độ cấy 40 khóm/m2 
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Hình 3.6 Đồ thị tương quan  giữa liều lượng đạm và năng suất ở 

mật độ cấy 50 khóm/m2  

Đồ thị 3.4 thể hiện mối tương qua giữa NSTT (y) và liều lượng phân 

đạm bón (x) ở mật độ 30 khóm/m2  

y = - 0.0014 x2 + 0.4955 x + 39.81 

R2 = 0.9984 

Đồ thị 3.5 thể hiện mối tương quan giữa NSTT (y) và liều lượng phân 

đạm bón (x) ở mật độ 40 khóm/m2  

y = -0.0023 x2 + 0.6263 x + 40.155 

R2 = 0.99 1 

Đồ thị 3.6 thể hiện mối tương quan giữa NSTT (y) và liều lượng phân 

đạm bón (x) ở mật độ 50 khóm/m2  

y = - 0.0024 x2 + 0.5865 x + 43.525 

R2 = 0.9918 

Trên các mật độ cấy 30 – 40 – 50 khóm/m2 tương quan giữa năng suất lúa 

thực thu và liều lượng đạm bón như sau: 

Từ hàm bậc 2: y = ax2 + bx + c, mức bón đạm tối đa về mặt kỹ thuật 

(mức bón đạt năng suất cao nhất khi y’ = 0) được xác định ứng với điểm uốn 

parabol, đồ thị ở mức bón mà ở đó việc bón thêm phân sẽ làm cho năng suất 
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lúa bắt đầu giảm xuống. Như vậy bón đạm tối đa về mặt kỹ thuật ở mật độ 30 

khóm/m2 là 177,0 kg N/ha, ở mật độ 40 khóm/m2 là 135,9 kg N/ha, ở mật độ 

50 khóm/m2 là 122,2 kg N/ha. 

Mục tiêu của người trồng lúa không chỉ đạt năng suất cao nhất mà còn 

phải tìm ra mức bón đen lai hiệu quả kinh tế cao nhất. Mức bón đạt lãi suất 

cao nhất (mức bón tối ưu về mặt kinh tế) là mức bón mà ở đó, hiệu suất khi 

bón 1kg phân có thể bù đắp được chi phí tăng thêm do bón thêm phân hoặc 

tối thiểu phải trả đủ tiền mua 1kg phân đó, do vậy mức bón tối thích về mặt 

kinh tế là không cố định, nó thay đổi tuỳ theo thời điểm giá cả thị trường của 

giá lúa bán ra và giá phân bón mua vào ( với giá cả tại thời điểm điều tra là 

5.000 đ/kg thóc và 12.500 đ/kg ure thì Y = 0,00543) Như vậy lượng phân 

đạm bón tối thích về mặt kinh tế thấp hơn lượng phân bón tối đa về mặt kỹ 

thuật, cụ thể là : ở mật độ 30 khóm/m2 là 175,0 kg N/ha, ở mật độ 40 

khóm/m2 là 135,0 kg N/ha, ở mật độ 50 khóm/m2 là 121,1 kg N/ha. 

3.16. Đánh giá hiệu quả sử dụng phân đạm ở các mật độ cấy khác nhau. 

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các của các mức bón đạm khác nhau và 

mật độ cấy khác nhau, chúng tôi đã tính toán, tổng kết và thu được kết quả ở 

bảng 3.16 cho thấy: 

Hiệu quả kinh tế của giống Nam Dương 99 trong vụ Xuân 2012 tại 

Ninh Bình phụ thuộc nhiều vào liều lượng phân đạm bón và mật độ. Dao 

động từ (- 4.952.000) đ/ha đến 13. 286.000 đ/ha, công thức đạt hiệu quả cao 

nhất là D4M2 và công thức thấp nhất là công thức D1M2. 

Xét về lượng đạm bón thì khi tăng lượng phân đạm thì hiệu quả kinh tế 

tăng và đạt cao nhất ở mức bón 120 kg N/ha. Nếu không bón đạm năng suất 

thấp sản phẩm thu được không đủ bù cho chi phí sản xuất, người sản xuất sẽ 

bị thua lỗ. Hiệu quả kinh tế chỉ tăng đến một giới hạn nhất định khi tăng liều 

lượng phân đạm bón, công thức D5M3 cho chung ta thấy hiệu quả kinh tế có 

xu hướng giảm dần 

Xét về mật độ thì cho thấy rằng trong cùng một mức đạm bón hiệu quả 

kinh tế của các công thức không khác nhau nhiều,  mặc dù tăng tổng thu nhập 
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có tăng nhưng chi phí cho sản xuất cũng tăng do đó hiệu quả kinh tế không 

tăng được mấy.   

Cũng qua bảng 3.16 cho thấy sự tương quan giữa liều lượng phân đạm 

bón, mật độ và hiệu quả kinh tế thu được, ở mật độ thưa  khi tăng lượng phân 

đạm thì hiệu quả kinh tế vẫn tăng nhưng ở mật độ dày thì hiệu quả kinh tế đã 

bắt đầu giảm xuống ở mức bón 150 kg N/ha.  

Bảng 3.16. Hiệu quả kinh tế sử dụng phân đạm ở các mật độ cấy khác 

nhau trên giống lúa Nam Dương 99 trong vụ Xuân 2012 tại Ninh Bình. 

ĐVT: 1000đ/ha 

Mức bón 

Kg N/ha 
Mật độ 

NSTT 

tạ/ha 

Tổng thu 

1000 đ 

Tổng chi phí  

1000 đ 

Lãi suất   

 1000đ  

0 

 

M1 40,0 20 000 23 992 - 3 992 

M2 40,7 20 350 25 302 - 4 952 

M3 44,0 22 000 26 092 - 4 092 

60 

M1 63,4 31 700 25 262 6 075 

M2 67,1 33 550 26 932  6 617 

M3 68,3 34 150 27 722 6 427 

90 

M1 73,6 36 800 26 438 10 361 

M2 79,3 39 650 27 748 11 901 

M3 78,3 39 150 27 228 11 811 

120 

 

M1 78,5 39 250 27 253 11 996 

M2 83,7 41 850 28 563 13 286 

M3 81,3 40 650 29353 11 296 

150 

 

M1 81,4 40 700 28 068 12 631 

M2 81,3 40 650 29 378 11 271 

M3 77,6 38 800 30 168 8 631 

Ghi chú: 

Giá hạt giống: 90 000 đ/kg                                   Giá Ure: 12 500 đ/kg 

Giá phân Kali: 13 000 đ/kg                                   Giá supe lân: 3000 đ/kg 

Giá thóc thương phẩm: 5000 đ/kg                       

    Công lao đông: 100 000 đ/ công 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận  

Qua kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của liều lượng phân đạm, mật độ 

cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Nam Dương 99 

trong vụ Xuân 2012 tại Ninh Bình, chúng tôi rút ra được một số kết luận sau: 

1. Thời gian sinh trưởng của giống lúa Nam Dương 99 tăng khi lượng 

phân đạm bón tăng (136 ngày -143 ngày), mật độ ít ảnh hưởng đến thời gian 

sinh trưởng của cây lúa. Chiều cao cây cuối cùng, số lá cuối cùng của giống 

cũng ít chịu ảnh hưởng bởi mật độ cấy, nhưng chịu ảnh hưởng của liều lượng 

đạm, khi liều lượng đạm tăng thì chiều cao cây cuối cùng, số lá cuối cùng của 

giống tăng lên. 

2. Liều lượng phân đạm, mật độ cấy ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng đẻ 

nhánh, tốc độ đẻ nhánh và số nhánh hữu hiệu của giống lúa Nam Dương 99. 

Khi liều lượng phân đạm tăng, mật độ cấy giảm thì khả năng đẻ nhánh tăng. 

Số nhánh đạt cao nhất ở công thức 150 kg N/ha và mật độ 30 khóm /m2 (11 

nhánh/ khóm), công thức có số nhánh thấp nhất là công thức 0 kg N/ha và mật 

độ 50 khóm /m2  (5,3 nhánh /khóm). Khi tăng liều lượng đạm khả năng đẻ 

nhánh của cây lúa tăng, tuy nhiên đến một giới hạn nhất định thì số nhánh hữu 

hiệu giảm 

3. Chỉ số diện tích là, khả năng tích lũy chất khô của giống lúa Nam 

Dương 99 tỷ lệ thuận với liều lượng đạm bón và tỷ lệ nghịch với mật độ cấy. 

Khi tăng liều lượng đạm bón và mật độ cấy thì chỉ số diện tích lá tăng nhưng 

khả năng tích luỹ chất khô chỉ tăng theo chỉ số diện tích lá đến một giới hạn 

nhất định.  

4. Năng suất của giống lúa Nam Dương 99 thấp nhất ở công thức công 

thức 0 kg N/ha và mật độ 30 khóm /m2 (44,0 tạ /ha), năng suất đạt cao nhất ở 

công công thức 120 kg N/ha và mật độ 40 khóm /m2 đạt 83,7 tạ /ha. Hiệu quả 

sử dụng phân đạm cao nhất của giống lúa Nam Dương 99 là 43,9 kg thóc /kg 

N. 
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5. Lượng phân đạm và mật độ cấy có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất 

lúa, mức phân đạm bón tối thích về kính tế cho giống lúa Nam Dương 99 tại 

Ninh Bình cấy mật độ 30 khóm/m2 là 175,0 kgN/ha, ở mật độ 40 khóm/m2 là 

135,0 kg N/ha và ở mật độ 50 khóm/m2 là 121,1 kgN/ha.  

2. Đề nghị 

1. Để có kết quả đánh giá chính xác hơn sự ảnh hưởng của liều lượng 

đạm, mật độ cấy đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống 

lúa Nam Dương 99 tại Ninh Bình cần tiếp tục nghiên cứu ở những vụ tiếp 

theo, trên quy mô rộng hơn. 

2. Cần nghiên cứu thêm  ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật khác 

như thời vụ, liều lượng NPK…. Để hoàn thiện qui trình kỹ thuật của giống lúa 

này.
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